
Kết quả giải quyết TTHC từ 12/8 đến 16/8/2024 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ sơ 
Hẹn trả kết 

quả 

1 
H56.26-

240816-0014 

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố 

nước ngoài 

TRẦN THANH 

THỦY 

Số nhà 16, ngõ 133, ngách 133/20, phố Hồng Mai, 

Phường Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố 

Hà Nội 

0369512682 
17:03, 

16/08/2024 

00:00, 

04/09/2024 

2 
H56.26-

240816-0008 
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lường Quốc Trúc 

SN 07, đường 01, thôn Phượng Ngô 2, Xã Hoằng 

Lưu, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0367592551 

13:15, 

16/08/2024 

13:30, 

21/08/2024 

3 
H56.26-

240816-0007 
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Trần Đức Thảo 

SN 29, đường HC 1, thôn Phú Quang, Xã Hoằng 

Châu, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0977994842 

13:15, 

16/08/2024 

13:30, 

21/08/2024 

4 
H56.26-

240816-0006 
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lương Xuân Sơn 

SN 130, đường HH 16, thôn Bình Tây, Xã Hoằng 

Thịnh, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0354010969 

13:15, 

16/08/2024 

13:30, 

21/08/2024 

5 
H56.26-

240816-0005 
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Phạm Văn Điệp 

SN 13, đường ĐH-HH 33, thôn 6, Xã Hoằng Ngọc, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0934594243 

13:15, 

16/08/2024 

13:30, 

21/08/2024 

6 
H56.26-

240816-0004 
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Bùi Thanh Tùng 

Căn 234, Flamingo, thôn Giang Sơn, Xã Hoằng 

Trường, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0986586135 

13:15, 

16/08/2024 

13:30, 

21/08/2024 

7 
H56.26-

240816-0003 
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Bá Luyến 

Căn 521, tầng 5 tòa CT 01, Flamingo, thôn Giang 

Sơn, Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0339387901 
13:15, 

16/08/2024 

13:30, 

21/08/2024 

8 
H56.26-

240816-0002 

Chuyển trường đối với học sinh 

trung học cơ sở. 

Nguyễn Phúc 

Thiên Bảo 

Số nhà 03, đường 03, Thôn Tân Xuân, Xã Hoằng 

Phụ, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0888888756 

10:08, 

16/08/2024 

10:07, 

21/08/2024 

9 
H56.26-

240815-0034 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

hộ kinh doanh 
Hoàng Thị Vui 

SN 140, đường TL 509, thôn 2, Xã Hoằng Trinh, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0962571123 

15:41, 

15/08/2024 

15:41, 

20/08/2024 

10 
H56.26-

240815-0033 
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 

Nguyễn Ngọc 

Mạnh 

SN 01, đường tế Độ 1, phố Tế Độ, Thị trấn Bút Sơn, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0387137757 

15:41, 

15/08/2024 

15:41, 

20/08/2024 

11 
H56.26-

240815-0032 
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Sỹ Quế 

SN 06, đường HQ 3, thôn Tây Phúc, Xã Hoằng Quỳ, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0928966879 

15:41, 

15/08/2024 

15:41, 

20/08/2024 

12 
H56.26-

240815-0031 
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Thị Tuyên 

SN 36,đường HT 4, thôn Tây Hải, Xã Hoằng Thanh, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0385559108 

15:41, 

15/08/2024 

15:41, 

20/08/2024 

13 
H56.26-

240815-0030 

Chuyển trường đối với học sinh 

trung học cơ sở. 
Lê Tuyết Na 

Tổ 6, khu phố Hòa Thuận 1, Thị trấn Cần Giuộc, 

Huyện Cần Giuộc, 
0988510255 

15:25, 

15/08/2024 

15:24, 

20/08/2024 

14 
H56.26-

240815-0029 
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Huy Thành 

SN 02, ngõ 01, đường 01, thôn Bắc Hội Triều, Xã 

Hoằng Phong, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0339146056 

15:23, 

15/08/2024 

15:22, 

20/08/2024 



Kết quả giải quyết TTHC từ 12/8 đến 16/8/2024 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ sơ 
Hẹn trả kết 

quả 

15 
H56.26-

240815-0028 
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Cao Bá Hương 

SN 10, đường 04, thôn Phong Mỹ, Xã Hoằng Phong, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0985283043 

15:23, 

15/08/2024 

15:22, 

20/08/2024 

16 
H56.26-

240815-0027 
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Hoàng văn Hưng 

SN 47, đường ĐT 510, thôn Tứ Luyện, Xã Hoằng 

Đạo, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0969843079 

15:23, 

15/08/2024 

15:22, 

20/08/2024 

17 
H56.26-

240815-0026 
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Văn Đồng 

SN 26, đường Đh-Hh 17B, thôn Ngọc Đỉnh, Xã 

Hoằng Hà, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0967874012 

15:23, 

15/08/2024 

15:22, 

20/08/2024 

18 
H56.26-

240815-0025 
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Vạn Vượng 

SN 02, đường 01, thôn Trung Hòa, Xã Hoằng Tân, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0977268647 

15:23, 

15/08/2024 

15:22, 

20/08/2024 

19 
H56.26-

240815-0024 
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Phạm Thị Hà 

SN 320, đường ĐH-HH 16, thôn Bình Tây, Xã 

Hoằng Thịnh, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0393367565 

15:23, 

15/08/2024 

15:22, 

20/08/2024 

20 
H56.26-

240815-0023 
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 

NGUYỄN THỊ 

HOA  

Số nhà 358 đường DHHH24, thôn Đại Long, Xã 

Hoằng Thanh, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 

Xã Hoằng Thanh, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0985533908 
09:53, 

16/08/2024 

09:52, 

21/08/2024 

21 
H56.26-

240815-0022 
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 

TRẦN THỊ 

HƯỜNG 

TỔ DÂN PHỐ ĐẠI CÁT, Phường Bãi Bông, Thành 

phố Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên 
0387136445 

09:53, 

16/08/2024 

09:52, 

21/08/2024 

22 
H56.26-

240815-0021 

Chuyển trường đối với học sinh 

trung học cơ sở. 

Nguyễn Trọng 

Văn 

SN 06 đường 02, Xã Hoằng Thanh, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0363372947 

14:11, 

15/08/2024 

14:11, 

20/08/2024 

23 
H56.26-

240815-0020 

Chuyển trường đối với học sinh 

trung học cơ sở. 
Đặng Minh Đức 

Thôn Ngọc Đỉnh, Xã Hoằng Hà, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 
0384217917 

14:11, 

15/08/2024 

14:11, 

20/08/2024 

24 
H56.26-

240815-0019 

Chuyển trường đối với học sinh 

trung học cơ sở. 
Lê Đình Đức Duy 

Khu phố 5, Phường Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên, 

Tỉnh Bình Dương 
0983593144 

14:11, 

15/08/2024 

14:11, 

20/08/2024 

25 
H56.26-

240815-0018 

Chuyển trường đối với học sinh 

trung học cơ sở. 
Lê Hoàng Anh 

Khu phố 5, Phường Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên, 

Tỉnh Bình Dương 
0983593144 

14:11, 

15/08/2024 

14:11, 

20/08/2024 

26 
H56.26-

240815-0017 

Chuyển trường đối với học sinh 

trung học cơ sở. 
Lê Văn Phong 

SN 02, đườngg 06, Xã Hoằng Hợp, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0392482305 

14:11, 

15/08/2024 

14:11, 

20/08/2024 

27 
H56.26-

240815-0016 

Chuyển trường đối với học sinh 

trung học cơ sở. 

Nguyễn Trần 

Khánh Huyền 

SN 85, thôn Tiến Đức, Xã Hoằng Châu, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0974355136 

14:11, 

15/08/2024 

14:11, 

20/08/2024 

28 
H56.26-

240815-0015 

Chuyển trường đối với học sinh 

trung học cơ sở. 

Lê Nguyễn Bảo 

Long 

Xóm Kiều CHính, Xã Xuân Phương, Huyện Phú 

Bình, Tỉnh Thái Nguyên 
0916689678 

14:11, 

15/08/2024 

14:11, 

20/08/2024 



Kết quả giải quyết TTHC từ 12/8 đến 16/8/2024 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ sơ 
Hẹn trả kết 

quả 

29 
H56.26-

240815-0014 

Chuyển trường đối với học sinh 

trung học cơ sở. 
Lê Thị Lương 

SN 49, thôn Tiến Đức, Xã Hoằng Ngọc, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0362206954 

12:38, 

15/08/2024 

13:30, 

20/08/2024 

30 
H56.26-

240815-0013 

Chuyển trường đối với học sinh 

trung học cơ sở. 
Nguyễn Gia Bảo 

SN 28, thôn Hợp Đồng, Xã Hoằng Giang, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0974406148 

12:39, 

15/08/2024 

13:30, 

20/08/2024 

31 
H56.26-

240815-0012 

Chuyển trường đối với học sinh 

trung học cơ sở. 

Đinh Thị Thùy 

Dung 

Thôn Kim tân 1, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0974655698 

12:39, 

15/08/2024 

13:30, 

20/08/2024 

32 
H56.26-

240815-0011 

Chuyển trường đối với học sinh 

trung học cơ sở. 

Đào An Thùy 

Dương 

Kim Ngưu Vĩnh Tuy, Phường Bạch Mai, Quận Hai 

Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 
0394149291 

12:39, 

15/08/2024 

13:30, 

20/08/2024 

33 
H56.26-

240815-0010 

Chuyển trường đối với học sinh 

trung học cơ sở. 
Phạm Quốc An 

Khu phố Suối Cá, Phường Tân Xuân, Thành phố 

Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước 
0977031510 

12:39, 

15/08/2024 

13:30, 

20/08/2024 

34 
H56.26-

240815-0009 

Chuyển trường đối với học sinh 

trung học cơ sở. 
Hoàng Văn Âm 

SN 07, thôn Ngọc Đỉnh, Xã Hoằng Hà, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0352397854 

12:39, 

15/08/2024 

13:30, 

20/08/2024 

35 
H56.26-

240815-0008 

Chuyển trường đối với học sinh 

trung học cơ sở. 
Nguyễn Lê Hà My 

Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm , Phường 04, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 
0977025632 

12:39, 

15/08/2024 

13:30, 

20/08/2024 

36 
H56.26-

240815-0007 

Chuyển trường đối với học sinh 

trung học cơ sở. 

Nguyễn Trọng 

Công Sự 

SN 77, Bùi Hữu Nghĩa, Phường 05, Quận 5, Thành 

phố Hồ Chí Minh 
0945981000 

12:39, 

15/08/2024 

13:30, 

20/08/2024 

37 
H56.26-

240815-0006 

Chuyển trường đối với học sinh 

trung học cơ sở. 
Lê Thị Thanh Trúc 

SN 09,đường 08, thôn Đình Sen, Xã Hoằng Phong, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0985023662 

12:39, 

15/08/2024 

13:30, 

20/08/2024 

38 
H56.26-

240815-0005 

Chuyển trường đối với học sinh 

trung học cơ sở. 

Nguyễn Thị Mai 

Phương 

SN 45, thôn Tiến Đức, Xã Hoằng Châu, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0398468567 

12:39, 

15/08/2024 

13:30, 

20/08/2024 

39 
H56.26-

240815-0004 

Chuyển trường đối với học sinh 

trung học cơ sở. 
Bùi Sỹ Hoàn 

48A, Dương Thị Mười, Phường 12, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh 
0963917828 

12:40, 

15/08/2024 

13:30, 

20/08/2024 

40 
H56.26-

240815-0003 

Chuyển trường đối với học sinh 

trung học cơ sở. 
Hồ Lê Khánh Đan 

SN 09, thôn Nghĩa Phục, Xã Hoằng Yến, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0373311654 

12:40, 

15/08/2024 

13:30, 

20/08/2024 

41 
H56.26-

240815-0002 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung 

thông tin hộ tịch, xác định lại dân 

tộc 

HOÀNG XUÂN 

HƯƠNG 

SN 48 PHỐ NGÔ QUYỀN, Phường Điện Biên, 

Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0904266185 

10:17, 

15/08/2024 

10:16, 

20/08/2024 

42 
H56.26-

240815-0001 
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 

NGUYỄN VĂN 

TOÀN 

CH B2005 CT1B DA Khu Nhà ở Hateco 6(DA 

Hateco Apollo) TDP Số 2 Tu Hoàng, Phường 

Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà 

0978854628 
13:32, 

15/08/2024 

13:31, 

20/08/2024 



Kết quả giải quyết TTHC từ 12/8 đến 16/8/2024 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ sơ 
Hẹn trả kết 

quả 

Nội 

43 
H56.26-

240814-0015 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung 

thông tin hộ tịch, xác định lại dân 

tộc 

VƯƠNG VĂN 

PHƯỢNG 

Thôn Ích Hạ, Xã Hoằng Quỳ, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 
0914090205 

08:04, 

15/08/2024 

08:03, 

20/08/2024 

44 
H56.26-

240814-0013 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung 

thông tin hộ tịch, xác định lại dân 

tộc 

PHẠM ĐÌNH ĐẠI 
Số nhà 11, đường số 11, Thôn Đức Tiến, Xã Hoằng 

Hợp, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0977352408 

07:35, 

15/08/2024 

07:34, 

20/08/2024 

45 
H56.26-

240814-0012 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung 

thông tin hộ tịch, xác định lại dân 

tộc 

LƯƠNG THỊ 

HÒA 

Số nhà 197, đường Thanh Chương, phố Tân Trọng, 

Phường Quảng Thành, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0986145335 
07:25, 

15/08/2024 

07:25, 

20/08/2024 

46 
H56.26-

240814-0011 
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Đình Khôi 

SN 24, đường ĐH-HH 06, thôn trung Tây, Xã 

Hoằng Phú, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0984100949 

14:57, 

14/08/2024 

14:56, 

19/08/2024 

47 
H56.26-

240814-0010 
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Ngô Văn Giáp 

SN 08, ngõ 04, đường 05, thôn Gia Hòa, Xã Hoằng 

Thắng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0394565546 

14:57, 

14/08/2024 

14:56, 

19/08/2024 

48 
H56.26-

240814-0008 
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Phạm Thùy Dung 

SN 89, đường ĐT 509, thôn Liêm Chính, Xã Hoằng 

Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0396996345 

14:57, 

14/08/2024 

14:56, 

19/08/2024 

49 
H56.26-

240814-0007 
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Viết Khẩn 

SN 08, đường HC 2, thôn Phú Quang, Xã Hoằng 

Châu, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0329719730 

14:57, 

14/08/2024 

14:56, 

19/08/2024 

50 
H56.26-

240814-0006 
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Đoàn Văn Thám 

Lô 13, MBQH 116, thửa đất số 783, thôn Thanh 

Bình, Xã Hoằng Xuyên, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0966726566 
14:57, 

14/08/2024 

14:56, 

19/08/2024 

51 
H56.26-

240814-0005 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với 

công trình nhà ở riêng lẻ 

LÊ THANH 

TÙNG 

PHỐ VINH SƠN, Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0986706037 

10:34, 

15/08/2024 

10:33, 

29/08/2024 

52 
H56.26-

240813-0021 
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 

NGUYỄN HUY 

DƯƠNG 

PHÒNG 1812 TÒA NHÀ FLC STARTOWE 418 

ĐƯỜNG QUANG TRUNG, Phường La Khê, Quận 

Hà Đông, Thành phố Hà Nội 

0865261899 
10:57, 

14/08/2024 

10:56, 

19/08/2024 

53 
H56.26-

240813-0020 
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thu 

SN 08, đường 06, thôn Linh Trường, Xã Hoằng 

Trường, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0966930545 

17:17, 

13/08/2024 

07:00, 

19/08/2024 

54 
H56.26-

240813-0019 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

hộ kinh doanh 

Nguyễn Văn 

Thành 

SN 55, đường Đh-HH 33, thôn 5, Xã Hoằng Ngọc, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0967897836 

17:18, 

13/08/2024 

07:00, 

19/08/2024 



Kết quả giải quyết TTHC từ 12/8 đến 16/8/2024 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ sơ 
Hẹn trả kết 

quả 

55 
H56.26-

240813-0018 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

hộ kinh doanh 
Hoàng Thị Thu 

SN 143, đường HT 2, thôn hoằng Trì 1, Xã Hoằng 

Thắng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0353695186 

17:18, 

13/08/2024 

07:00, 

19/08/2024 

56 
H56.26-

240813-0017 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

hộ kinh doanh 
Lê Trọng Bạo 

SN 54, đường ĐH-HH16, thôn 3, Xã Hoằng Thành, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0979200386 

17:18, 

13/08/2024 

07:00, 

19/08/2024 

57 
H56.26-

240813-0016 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

hộ kinh doanh 
Lê Văn Luyện 

SN 179, đường ĐT 510, phố Phú Vinh Đông, Thị 

trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0987981789 

17:18, 

13/08/2024 

07:00, 

19/08/2024 

58 
H56.26-

240813-0015 
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Lê Thị Thùy Anh 

SN 89, đường ĐT 509, thôn Liêm CHính, Xã Hoằng 

Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0376746789 

17:18, 

13/08/2024 

07:00, 

19/08/2024 

59 
H56.26-

240813-0014 
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Thị Thục Trinh 

SN 14, đường ĐT 509, thôn Lương Quán, Xã Hoằng 

Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0367578764 

17:17, 

13/08/2024 

07:00, 

19/08/2024 

60 
H56.26-

240813-0013 
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Đỗ Thị Tuyển 

Thửa đất số 566, tờ bản đồ 05, thôn Phúc Tiên, Xã 

Hoằng Quỳ, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0969733685 

17:17, 

13/08/2024 

07:00, 

19/08/2024 

61 
H56.26-

240813-0012 
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Xuân Lưu 

SN 01, đường 510B, thôn Đại Trường, Xã Hoằng 

Trường, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0985496515 

17:17, 

13/08/2024 

07:00, 

19/08/2024 

62 
H56.26-

240813-0011 
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 

Nguyễn Văn 

Nguyện 

SN 01, ngõ 20, đường ĐH-Hh 13b, thôn Kim Tân 1, 

Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0974790732 
17:17, 

13/08/2024 

07:00, 

19/08/2024 

63 
H56.26-

240813-0010 
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Văn Lâm 

SN 16, đường 510B, thôn Đại Trường, Xã Hoằng 

Trường, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0394186243 

17:18, 

13/08/2024 

07:00, 

19/08/2024 

64 
H56.26-

240813-0009 

Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn 

thành công trình của cơ quan chuyên 

môn về xây dựng tại địa phương 

TRẦN VĂN DUY 
Phố Đạo Sơn, Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 
0979409263 

16:38, 

13/08/2024 

16:37, 

05/09/2024 

65 
H56.26-

240813-0007 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung 

thông tin hộ tịch, xác định lại dân 

tộc 

LƯƠNG THỊ 

KHÁNH 

Số nhà 69, Đường tỉnh Lộ 510, Thôn 1, Xã Hoằng 

Thành, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0986145335 

14:41, 

13/08/2024 

14:41, 

16/08/2024 

66 
H56.26-

240813-0006 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở 

Công Thương/ Sở An toàn thực 

phẩm/Ban Quản lý an toàn thực 

phẩm thực hiện 

Nguyễn Thị Vân 

Anh 

ĐH-HH24, thôn Kim Sơn, xã Hoằng Tiến, huyện 

Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Xã Hoằng Tiến, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0369924187 
14:38, 

13/08/2024 

14:37, 

20/09/2024 



Kết quả giải quyết TTHC từ 12/8 đến 16/8/2024 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ sơ 
Hẹn trả kết 

quả 

67 
H56.26-

240813-0005 
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 

NGUYỄN THỊ 

MAI 

SN81 đường 510, thôn Đằng Trung, Hoằng Đạo, 

Hoằng Hoá, Thanh Hoá, Xã Hoằng Đạo, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0966052414 
10:47, 

14/08/2024 

10:46, 

19/08/2024 

68 
H56.26-

240813-0003 

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con 

có yếu tố nước ngoài 

NGUYỄN THỊ 

THẮNG 

Số nhà 05, Đường ĐH-HH 13, xóm Đình, thôn trù 

ninh, Xã Hoằng Đạt, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0983993120 
14:41, 

13/08/2024 

14:41, 

06/09/2024 

69 
H56.26-

240813-0002 

Cấp giấy phép môi trường : Cửa 

hàng xăng dầu Delta tại xã Hoằng 

Đồng, huyện Hoằng Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DỤNG CỤ 

THỂ THAO 

DELTA 

Phố Trung Sơn, tỉnh lộ 510, thị trấn bút sơn, huyện 

hoằng hóa, tỉnh thanh hóa, Thị trấn Bút Sơn, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0917118184 
11:21, 

15/08/2024 

11:20, 

23/09/2024 

70 
H56.26-

240813-0001 

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm đối với cơ 

sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc 

thẩm quyền của Ủy ban nhân dân 

cấp huyện 

Lê Thị Ngọc Hà 
Số nhà 03, đường HK 03, Thôn My Du, xã Hoằng 

Kim, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0989230228 

08:41, 

13/08/2024 

08:41, 

13/09/2024 

71 
H56.26-

240812-0022 
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Hoàng Thị Hoà 

Sn 32, đường 03, thôn Đại Long, Xã Hoằng Thanh, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0378903345 

20:43, 

12/08/2024 

07:00, 

16/08/2024 

72 
H56.26-

240812-0021 
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 

Nguyễn Thị Hằng 

(nha khoa Thiên 

Ân) 

Sn 78, đường ĐH-HH.03, thôn Hiệp Thành, Xã 

Hoằng Kim, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0973720584 

20:43, 

12/08/2024 

07:00, 

16/08/2024 

73 
H56.26-

240812-0020 
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Thị Hà 

Sn 80, đường 04, thôn 1, Xã Hoằng Thành, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0983738100 

20:43, 

12/08/2024 

07:00, 

16/08/2024 

74 
H56.26-

240812-0019 
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Văn Giang 

Sn 04/2, đường 02, thôn Yên Tập, Xã Hoằng Ngọc, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0973599045 

20:43, 

12/08/2024 

07:00, 

16/08/2024 

75 
H56.26-

240812-0018 
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Bùi Thị Liên 

Sn 53, đường Trung Xuân, Xã Hoằng Trung, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0397156427 

20:43, 

12/08/2024 

07:00, 

16/08/2024 

76 
H56.26-

240812-0016 
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hải 

Sn 03, đường 02, thôn Chuế 2, Xã Hoằng Yến, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0968465238 

20:43, 

12/08/2024 

07:00, 

16/08/2024 

77 
H56.26-

240812-0015 
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 

Lê Thị Hương 

(Spa Hương Lee) 

Sn 14, đường ĐH-HH.06, thôn Hảo Nam, Xã Hoằng 

Quý, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0372912628 

20:43, 

12/08/2024 

07:00, 

16/08/2024 

78 
H56.26-

240812-0014 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm đối với cơ 

NGUYỄN THỊ 

QUYÊN 

SN 04, đường số 01, thôn Giang Sơn, xã Hoằng 

Trường, Huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Xã 
0976246678 

17:01, 

12/08/2024 

07:00, 

28/08/2024 



Kết quả giải quyết TTHC từ 12/8 đến 16/8/2024 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ sơ 
Hẹn trả kết 

quả 

sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

nông, lâm, thủy sản 

Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

79 
H56.26-

240812-0013 

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm đối với 

cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, 

lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 

tháng tính đến ngày Giấy chứng 

nhận ATTP hết hạn). 

NGUYỄN TAM 

THUẬN 

SN 12, đường HĐ03, thôn Quang Trung, xã Hoằng 

Đồng, Huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Xã 

Hoằng Đồng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0962127652 
17:01, 

12/08/2024 

07:00, 

06/09/2024 

80 
H56.26-

240812-0010 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với 

nhà ở riêng lẻ 

LÊ THANH 

TÙNG 

PHỐ VINH SƠN, Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0986706037 

17:30, 

12/08/2024 

07:00, 

27/08/2024 

81 
H56.26-

240812-0009 

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con 

có yếu tố nước ngoài 

LƯƠNG THỊ 

VĂN 

Số nhà 17, đường 01, Thôn 3, Xã Hoằng Thành, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0356105159 

14:41, 

13/08/2024 

14:41, 

06/09/2024 

82 
H56.26-

240812-0008 

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm đối với cơ 

sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc 

thẩm quyền của Ủy ban nhân dân 

cấp huyện 

Lê Thị Hoa 
Đường 22m, Thôn Tiền Thôn, xã Hoằng Tiến, Xã 

Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, 
0866915699 

10:47, 

12/08/2024 

10:46, 

12/09/2024 

83 
H56.26-

240812-0006 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với 

công trình cấp III, cấp IV (Công 

trình không theo tuyến/Theo tuyến 

trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho công trình 

không theo tuyến/Theo giai đoạn 

cho công trình theo tuyến trong đô 

thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 

LÊ THI ̣HỒNG 
THÔN HẢI SƠN, Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0969438599 

17:27, 

12/08/2024 

07:00, 

27/08/2024 

84 
H56.26-

240809-0004 
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh LÊ THỊ HƯƠNG 

CH B2005 CT1B DA Khu Nhà ở Hateco 6(DA 

Hateco Apollo) TDP Số 2 Tu Hoàng, Phường 

Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà 

Nội 

0375444492 
08:30, 

12/08/2024 

08:30, 

15/08/2024 

85 
H56.26.02-

240815-0003 

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-240815-

1391) 

LƯƠNG MINH 

LONG   

11:13, 

15/08/2024 

17:00, 

15/08/2024 



Kết quả giải quyết TTHC từ 12/8 đến 16/8/2024 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ sơ 
Hẹn trả kết 

quả 

86 
H56.26.02-

240815-0002 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Nguyễn Thị Thu 

thôn Nga Phú 2, Xã Hoằng Xuân, Huyện Hoằng 

Hóa, 
0384932360 

09:42, 

15/08/2024 

09:41, 

16/08/2024 

87 
H56.26.02-

240815-0001 
Thủ tục đăng ký lại khai sinh Nguyễn Thị Thu 

thôn Nga Phú 2, Xã Hoằng Xuân, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0384932360 

09:04, 

15/08/2024 

09:03, 

22/08/2024 

88 
H56.26.02-

240814-0001 

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-240814-

0069) 

NGUYỄN ĐỨC 

HIẾU   

08:08, 

14/08/2024 

17:00, 

14/08/2024 

89 
H56.26.02-

240812-0004 

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-240812-

1932) 

NGUYỄN MINH 

KHÔI   

17:14, 

12/08/2024 

17:00, 

13/08/2024 

90 
H56.26.02-

240812-0003 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 
PHẠM THỊ NGA 

Thôn Đại Điền, Xã Hoằng Xuân, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0379156343 

16:11, 

12/08/2024 

16:11, 

15/08/2024 

91 
H56.26.02-

240812-0002 

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-240812-

1333) 

lê kiều oanh 
  

15:48, 

12/08/2024 

17:00, 

13/08/2024 

92 
H56.26.02-

240812-0001 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 

NGUYỄN HỮU 

HÀ 

THÔN ĐẠI ĐIỀN, Xã Hoằng Xuân, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0969860518 

10:31, 

12/08/2024 

10:31, 

17/09/2024 

93 
H56.26.03-

240816-0001 

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-240816-

1277) 

CAO XUÂN 

TOÀN   

14:55, 

16/08/2024 

17:00, 

16/08/2024 

94 
H56.26.03-

240815-0003 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ THÚY 
Thôn hợp đồng, Xã Hoằng Giang, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0974793660 

10:28, 

15/08/2024 

10:28, 

16/08/2024 

95 
H56.26.03-

240815-0002 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN THỊ 

VÂN ANH 
THÔN trinh lộc, xã hoằng giang 0974793660 

09:48, 

15/08/2024 

09:46, 

16/08/2024 



Kết quả giải quyết TTHC từ 12/8 đến 16/8/2024 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ sơ 
Hẹn trả kết 

quả 

96 
H56.26.03-

240815-0001 

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-240815-

0386) 

LÊ ANH TRÍ 
  

08:58, 

15/08/2024 

17:00, 

15/08/2024 

97 
H56.26.03-

240814-0001 

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-240814-

0035) 

LÊ NGUYÊN HẢI 

ĐĂNG   

07:51, 

14/08/2024 

17:00, 

14/08/2024 

98 
H56.26.03-

240812-0001 

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-240812-

1129) 

CAO MINH AN 
  

07:06, 

13/08/2024 

17:00, 

13/08/2024 

99 
H56.26.05-

240816-0003 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN VĂN 

HƯNG 

thôn vĩnh gia 2, Xã Hoằng Phượng, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0948221811 

10:58, 

16/08/2024 

10:58, 

19/08/2024 

100 
H56.26.05-

240816-0002 

Thủ tục đăng ký khai tử (G22.99.10-

240816-0135) 

NGUYỄN ĐÌNH 

DỰ 

Xã Hoằng Phượng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa  

10:17, 

16/08/2024 

17:00, 

16/08/2024 

101 
H56.26.05-

240816-0001 

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-240816-

0167) 

NGUYỄN MINH 

KHÔI   

08:59, 

16/08/2024 

17:00, 

16/08/2024 

102 
H56.26.05-

240815-0004 

Thủ tục đăng ký khai tử (G22.99.10-

240815-0140) 
TRẦN THỊ KIÊN 

Thôn Phượng mao, Xã Hoằng Phượng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa  

09:36, 

15/08/2024 

17:00, 

15/08/2024 

103 
H56.26.05-

240815-0003 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN THỊ 

YẾN 

THÔN Vĩnh gia 2, Hoằng Phượng, Hoằng Hóa, 

Thanh Hóa., Xã Hoằng Phượng, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0978318587 
09:18, 

15/08/2024 

09:18, 

16/08/2024 

104 
H56.26.05-

240815-0002 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN THỊ 

YẾN 

THÔN Vĩnh gia 2, Hoằng Phượng, Hoằng Hóa, 

Thanh Hóa., Xã Hoằng Phượng, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0978318587 
09:18, 

15/08/2024 

09:18, 

16/08/2024 

105 H56.26.05- Thủ tục chứng thực bản sao từ bản NGUYỄN THỊ THÔN Vĩnh gia 2, Hoằng Phượng, Hoằng Hóa, 0978318587 09:18, 09:18, 



Kết quả giải quyết TTHC từ 12/8 đến 16/8/2024 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ sơ 
Hẹn trả kết 

quả 

240815-0001 chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

YẾN Thanh Hóa., Xã Hoằng Phượng, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

15/08/2024 16/08/2024 

106 
H56.26.05-

240813-0001 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN VĂN 

HÙNG 

thôn vĩnh gia 1 - hoằng phượng hoằng hóa - thanh 

hóa, Xã Hoằng Phượng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0981788308 
11:05, 

13/08/2024 

11:05, 

14/08/2024 

107 
H56.26.05-

240812-0008 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

TRỊNH THỊ VÂN 
THÔN TỰ ĐÔNG, Xã Hoằng Quý, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0932319866 

09:13, 

12/08/2024 

09:13, 

13/08/2024 

108 
H56.26.05-

240812-0007 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

TRỊNH THỊ VÂN 
THÔN TỰ ĐÔNG, Xã Hoằng Quý, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0932319866 

09:13, 

12/08/2024 

09:13, 

13/08/2024 

109 
H56.26.05-

240812-0006 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

TRỊNH THỊ VÂN 
THÔN TỰ ĐÔNG, Xã Hoằng Quý, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0932319866 

09:13, 

12/08/2024 

09:13, 

13/08/2024 

110 
H56.26.05-

240812-0005 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

TRỊNH THỊ VÂN 
THÔN TỰ ĐÔNG, Xã Hoằng Quý, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0932319866 

09:13, 

12/08/2024 

09:13, 

13/08/2024 

111 
H56.26.05-

240812-0004 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

TRỊNH THỊ VÂN 
THÔN TỰ ĐÔNG, Xã Hoằng Quý, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0932319866 

09:14, 

12/08/2024 

09:13, 

13/08/2024 

112 
H56.26.05-

240812-0003 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

TRỊNH THỊ VÂN 
THÔN TỰ ĐÔNG, Xã Hoằng Quý, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0932319866 

09:14, 

12/08/2024 

09:13, 

13/08/2024 

113 
H56.26.05-

240812-0002 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

TRỊNH THỊ VÂN 
THÔN TỰ ĐÔNG, Xã Hoằng Quý, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0932319866 

09:14, 

12/08/2024 

09:13, 

13/08/2024 



Kết quả giải quyết TTHC từ 12/8 đến 16/8/2024 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ sơ 
Hẹn trả kết 

quả 

cấp hoặc chứng nhận 

114 
H56.26.05-

240812-0001 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

TRỊNH THỊ VÂN 
THÔN TỰ ĐÔNG, Xã Hoằng Quý, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0932319866 

09:14, 

12/08/2024 

09:13, 

13/08/2024 

115 
H56.26.06-

240816-0004 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN THỊ 

HƯƠNG GIANG 

THÔN PHÚ TRUNG, Xã Hoằng Phú, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0942719689 

16:38, 

16/08/2024 

16:37, 

19/08/2024 

116 
H56.26.06-

240816-0003 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ VĂN KÝ 
THÔN PHÚ THƯỢNG 2, Xã Hoằng Phú, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0345922313 

15:39, 

16/08/2024 

15:39, 

19/08/2024 

117 
H56.26.06-

240816-0002 

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-240816-

0154) 

LÊ YẾN NHI 
  

14:11, 

16/08/2024 

17:00, 

16/08/2024 

118 
H56.26.06-

240815-0004 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 
LÊ VĂN THỰC 

THÔN TRỊNH THÔN, Xã Hoằng Phú, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0363025319 

14:11, 

16/08/2024 

14:11, 

21/08/2024 

119 
H56.26.06-

240815-0002 

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-240815-

1261) 

LÊ TRÀ MAY 
  

10:44, 

15/08/2024 

17:00, 

15/08/2024 

120 
H56.26.06-

240815-0001 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

HOÀNG VĂN 

VỊNH 

THÔN TRỊNH THÔN, Xã Hoằng Phú, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0973463389 

16:27, 

15/08/2024 

16:26, 

16/08/2024 

121 
H56.26.06-

240814-0004 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

LÊ NGỌC 

THĂNG 

THÔN TRỊNH THÔN, Xã Hoằng Phú, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0853121371 

15:30, 

14/08/2024 

15:30, 

15/08/2024 

122 
H56.26.06-

240814-0003 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN VĂN 

NAM 

Thôn Trà La, Xã Hoằng Xuân, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 
0981257456 

15:22, 

14/08/2024 

15:22, 

15/08/2024 



Kết quả giải quyết TTHC từ 12/8 đến 16/8/2024 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ sơ 
Hẹn trả kết 

quả 

123 
H56.26.06-

240814-0002 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch LÊ THỊ HẠNH 

THÔN PHÚ TRUNG, Xã Hoằng Phú, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0943914096 

10:50, 

14/08/2024 

10:50, 

15/08/2024 

124 
H56.26.06-

240814-0001 
Thủ tục đăng ký lại khai sinh LÊ THỊ HẠNH 

THÔN PHÚ TRUNG, Xã Hoằng Phú, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0943914096 

10:51, 

14/08/2024 

10:50, 

21/08/2024 

125 
H56.26.06-

240813-0002 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ ĐÌNH CHIẾN 
THÔN PHÚ TRUNG, Xã Hoằng Phú, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0793131089 

09:35, 

13/08/2024 

09:35, 

14/08/2024 

126 
H56.26.06-

240813-0001 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ HUYÊN 
THÔN CỰ ĐÀ, Xã Hoằng Đức, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 
0973274345 

09:05, 

13/08/2024 

09:05, 

14/08/2024 

127 
H56.26.07-

240816-0004 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 

PHAN THỊ 

THANH 

THÔN Sao Vàng 2, Xã Hoằng Quý, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0941667998 

09:58, 

16/08/2024 

09:58, 

21/08/2024 

128 
H56.26.07-

240816-0003 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

Lê Thị Hạnh 
ubndhoangquy@gmail.com, Xã Hoằng Quý, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0943914096 

09:15, 

16/08/2024 

09:15, 

19/08/2024 

129 
H56.26.07-

240816-0002 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

NGUYỄN 

HOÀNH TÀI 
Thôn Sao Vàng 2, xã Hoằng Quý 0965651136 

09:01, 

16/08/2024 

08:58, 

19/08/2024 

130 
H56.26.07-

240816-0001 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN 

HOÀNH TÀI 

THÔN SAO VÀNG 2, Xã Hoằng Quý, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0965651136 

09:16, 

16/08/2024 

09:16, 

19/08/2024 

131 
H56.26.07-

240815-0007 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN THỊ 

HIỀN 

THÔN PHÚ THƯỢNG 2, Xã Hoằng Phú, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0982097922 

07:19, 

16/08/2024 

07:18, 

19/08/2024 

132 H56.26.07- Đăng ký khai tử, xóa đăng ký LƯỜNG THỊ SÀO Thôn Sao Vàng 1, Xã Hoằng Quý, Huyện Hoằng 
 

16:03, 17:00, 



Kết quả giải quyết TTHC từ 12/8 đến 16/8/2024 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ sơ 
Hẹn trả kết 

quả 

240815-0006 thường trú, giải quyết mai táng phí, 

tử tuất (G22.99.09-240815-0225) 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 15/08/2024 16/08/2024 

133 
H56.26.07-

240815-0005 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

TRỊNH THỊ TRÀ 

MY 
Thôn Hảo Bắc 0372069293 

15:16, 

15/08/2024 

15:15, 

16/08/2024 

134 
H56.26.07-

240815-0004 

Thủ tục đăng ký khai tử (G22.99.10-

240815-0322) 
LÊ VĂN HOA 

Thôn Hảo Nam, Xã Hoằng Quý, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa  

15:02, 

15/08/2024 

17:00, 

16/08/2024 

135 
H56.26.07-

240815-0003 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

TRỊNH THỊ TRÀ 

MI 

THÔN HẢO BẮC, Xã Hoằng Quý, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0372069293 

14:59, 

15/08/2024 

14:58, 

16/08/2024 

136 
H56.26.07-

240815-0002 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN VĂN 

DŨNG 

Thôn Sao Vàng 1, Xã Hoằng Quý, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0915142276 

09:34, 

15/08/2024 

09:33, 

16/08/2024 

137 
H56.26.07-

240815-0001 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

PHAN VĂN ÁNH Thôn Sao Vàng 2 xã Hoằng Quý 0328409983 
08:54, 

15/08/2024 

08:52, 

16/08/2024 

138 
H56.26.07-

240814-0002 
Thủ tục đăng ký khai tử 

NGUYỄN THỊ 

LIÊN 

Thôn Hảo Nam, Xã Hoằng Quý, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 
0857919358 

10:08, 

14/08/2024 

10:07, 

15/08/2024 

139 
H56.26.07-

240814-0001 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN XUÂN 

LỚI 

Thôn Sao Vàng 2, Xã Hoằng Quý, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0373838313 

09:01, 

14/08/2024 

09:01, 

15/08/2024 

140 
H56.26.07-

240813-0004 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng 

LÊ CÔNG 

CƯỜNG 
Thôn Tân Đức Xã Hoằng Quý 0858285369 

14:04, 

13/08/2024 

14:01, 

14/08/2024 



Kết quả giải quyết TTHC từ 12/8 đến 16/8/2024 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ sơ 
Hẹn trả kết 

quả 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

141 
H56.26.07-

240813-0003 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch VÕ KHÁNH AN Thôn Tự Đông, Xã Hoằng Quý, Huyện Hoằng Hóa, 0339212372 

14:09, 

13/08/2024 

14:09, 

14/08/2024 

142 
H56.26.07-

240813-0002 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ CÔNG 

CƯỜNG 

Thôn Tân Đức, Xã Hoằng Quý, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 
0978883578 

13:35, 

13/08/2024 

13:35, 

14/08/2024 

143 
H56.26.07-

240813-0001 

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-240813-

0148) 

VÕ KHÁNH AN 
  

10:05, 

13/08/2024 

17:00, 

13/08/2024 

144 
H56.26.07-

240812-0004 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ VĂN DŨNG 
THÔN SAO VÀNG 2, Xã Hoằng Quý, Huyện 

Hoằng Hóa, 
0964952836 

10:52, 

12/08/2024 

10:52, 

13/08/2024 

145 
H56.26.07-

240812-0003 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

NGUYỄN THỊ 

HƯỜNG 

THÔN HẢO NAM, Xã Hoằng Quý, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0347579113 

10:34, 

12/08/2024 

10:33, 

13/08/2024 

146 
H56.26.07-

240812-0002 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

NGUYỄN THỊ 

HƯỜNG 

THÔN HẢO NAM, Xã Hoằng Quý, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0347579113 

10:35, 

12/08/2024 

10:35, 

13/08/2024 

147 
H56.26.07-

240812-0001 
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc 

NGUYỄN VĂN 

KHẢI 

Thôn hảo Bắc, Xã Hoằng Quý, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 
0342773344 

09:23, 

12/08/2024 

09:22, 

13/08/2024 

148 
H56.26.08-

240816-0007 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ VIỆT ANH 
THÔN 2 NGHĨA TRANG, Xã Hoằng Kim, Huyện 

Hoằng Hóa, 
0919473234 

14:16, 

16/08/2024 

14:16, 

19/08/2024 

149 
H56.26.08-

240816-0006 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

PHẠM THẾ HUY 
SỐ NHÀ 15, ĐƯỜNG SỐ 02, THÔN MY DU, Xã 

Hoằng Kim, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0343989595 

10:39, 

16/08/2024 

10:39, 

19/08/2024 

150 
H56.26.08-

240816-0005 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch PHẠM THẾ HUY 

SỐ NHÀ 15, ĐƯỜNG SỐ 02, THÔN MY DU, Xã 

Hoằng Kim, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0343989595 

10:39, 

16/08/2024 

10:39, 

19/08/2024 



Kết quả giải quyết TTHC từ 12/8 đến 16/8/2024 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ sơ 
Hẹn trả kết 

quả 

151 
H56.26.08-

240816-0004 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

HOÀNG THỊ 

PHONG 

Pháp Vân, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, 

Thành phố Hà Nội 
0986236864 

10:39, 

16/08/2024 

10:39, 

19/08/2024 

152 
H56.26.08-

240816-0003 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ THANH 

TÙNG 

THÔN HIỆP THÀNH, Xã Hoằng Kim, Huyện 

Hoằng Hóa, 
0981734628 

10:39, 

16/08/2024 

10:39, 

19/08/2024 

153 
H56.26.08-

240816-0002 
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 

HOÀNG THỊ 

PHONG 

Pháp Vân, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, 

Thành phố Hà Nội 
0979757804 

10:40, 

16/08/2024 

10:39, 

23/08/2024 

154 
H56.26.08-

240816-0001 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

HOÀNG THỊ 

LOAN 

TT nhà máy phin, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh 

Trì, Thành phố Hà Nội 
0983976499 

10:39, 

16/08/2024 

10:39, 

19/08/2024 

155 
H56.26.08-

240815-0013 
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 

HOÀNG THỊ 

LOAN 

TT nhà máy phin, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh 

Trì, Thành phố Hà Nội 
0983976499 

22:42, 

15/08/2024 

07:00, 

23/08/2024 

156 
H56.26.08-

240815-0012 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

VŨ VĂN TỚI 
THÔN NGHĨA PHÚ, Xã Hoằng Kim, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0335117825 

22:43, 

15/08/2024 

07:00, 

19/08/2024 

157 
H56.26.08-

240815-0011 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch VŨ VĂN TỚI 

THÔN NGHĨA PHÚ, Xã Hoằng Kim, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0335117825 

22:42, 

15/08/2024 

07:00, 

19/08/2024 

158 
H56.26.08-

240815-0010 

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-240815-

2512) 

VŨ THỊ THẢO 

MY   

22:41, 

15/08/2024 

17:00, 

16/08/2024 

159 
H56.26.08-

240815-0009 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ VĂN CHINH 
thôn Nghĩa Phú, Xã Hoằng Kim, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 
0358888588 

22:43, 

15/08/2024 

07:00, 

19/08/2024 

160 
H56.26.08-

240815-0008 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch LÊ VĂN CHINH 

thôn Nghĩa Phú, Xã Hoằng Kim, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 
0358888588 

22:42, 

15/08/2024 

07:00, 

19/08/2024 

161 
H56.26.08-

240815-0007 

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-240815-

2396) 

LÊ ĐỨC HIẾU 
  

22:42, 

15/08/2024 

17:00, 

16/08/2024 



Kết quả giải quyết TTHC từ 12/8 đến 16/8/2024 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ sơ 
Hẹn trả kết 

quả 

162 
H56.26.08-

240815-0006 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ ĐỨC NGHĨA 
thôn Hiệp thành, Xã Hoằng Kim, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0395988555 

10:32, 

15/08/2024 

10:31, 

16/08/2024 

163 
H56.26.08-

240815-0005 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

NGUYỄN THỊ 

QUẾ 

THÔN KIM SƠN, Xã Hoằng Kim, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0348027508 

09:49, 

15/08/2024 

09:48, 

16/08/2024 

164 
H56.26.08-

240815-0004 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 

NGUYỄN THỊ 

QUẾ 

THÔN KIM SƠN, Xã Hoằng Kim, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0348027508 

09:49, 

15/08/2024 

09:48, 

20/09/2024 

165 
H56.26.08-

240815-0003 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ NGỌC 
Thôn Trà Sơn, Xã Hoằng Xuân, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 
0965366350 

09:52, 

15/08/2024 

09:52, 

16/08/2024 

166 
H56.26.08-

240815-0002 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN THỊ 

QUẾ 

THÔN KIM SƠN, Xã Hoằng Kim, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0348027508 

09:52, 

15/08/2024 

09:52, 

16/08/2024 

167 
H56.26.08-

240815-0001 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

TRỊNH THỊ TÂM 
THÔN KIM SƠN, Xã Hoằng Kim, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0977063556 

09:52, 

15/08/2024 

09:52, 

16/08/2024 

168 
H56.26.08-

240814-0003 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ THƯƠNG 

THƯƠNG 

THÔN HIỆP THÀNH, Xã Hoằng Kim, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0968181203 

09:52, 

15/08/2024 

09:52, 

16/08/2024 

169 
H56.26.08-

240814-0002 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN THỊ 

TRỌNG 

THÔN 1 NGHĨA TRANG, Xã Hoằng Kim, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0394301631 

15:37, 

14/08/2024 

15:37, 

15/08/2024 

170 
H56.26.08-

240814-0001 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

NGUYỄN THỊ 

TRỌNG 

THÔN 1 NGHĨA TRANG, Xã Hoằng Kim, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0394301631 

15:34, 

14/08/2024 

15:33, 

15/08/2024 

171 
H56.26.08-

240813-0003 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

NGUYỄN THỊ 

MÙI 

THÔN 1 NGHĨA TRANG, Xã Hoằng Kim, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0376600648 

16:15, 

13/08/2024 

16:15, 

14/08/2024 



Kết quả giải quyết TTHC từ 12/8 đến 16/8/2024 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ sơ 
Hẹn trả kết 

quả 

cấp hoặc chứng nhận 

172 
H56.26.08-

240813-0002 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

NGUYỄN THỊ 

MÙI 

THÔN 1 NGHĨA TRANG, Xã Hoằng Kim, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0376600648 

16:06, 

13/08/2024 

16:06, 

14/08/2024 

173 
H56.26.08-

240813-0001 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

NGUYỄN THỊ 

MÙI 

THÔN 1 NGHĨA TRANG, Xã Hoằng Kim, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0376600648 

16:13, 

13/08/2024 

16:12, 

14/08/2024 

174 
H56.26.08-

240812-0002 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch VŨ VĂN NGÂN 

THÔN NGHĨA PHÚ, Xã Hoằng Kim, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0838146373 

13:59, 

12/08/2024 

13:58, 

13/08/2024 

175 
H56.26.08-

240812-0001 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

VŨ VĂN NGÂN 
THÔN NGHĨA PHÚ, Xã Hoằng Kim, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0838146373 

14:00, 

12/08/2024 

14:00, 

13/08/2024 

176 
H56.26.09-

240816-0002 

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-240816-

1201) 

LÊ TUẤN TÚ 
  

14:20, 

16/08/2024 

17:00, 

16/08/2024 

177 
H56.26.09-

240816-0001 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 

NGUYỄN THỊ 

XUÂN 

TRUNG HẬU, Xã Hoằng Trung, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0326853185 

09:54, 

16/08/2024 

09:54, 

21/08/2024 

178 
H56.26.09-

240815-0003 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

NGUYỄN HỮU 

TƯ 

THÔN DƯƠNG THANH, Xã Hoằng Trung, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0989864323 

10:58, 

15/08/2024 

10:58, 

16/08/2024 

179 
H56.26.09-

240815-0002 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

TRẦN THỊ HOA 
Tổ 35, khu phố 4B, Xã Hoằng Trung, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0965990851 

10:43, 

15/08/2024 

10:43, 

16/08/2024 

180 
H56.26.09-

240815-0001 

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-240815-

0348) 

NGUYỄN HỮU 

NHẬT ANH   

09:04, 

15/08/2024 

17:00, 

15/08/2024 

181 
H56.26.09-

240814-0002 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

ĐỖ XUÂN 

HUYÊN 

Thôn Trinh Hà, Xã Hoằng Trung, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0978553065 

10:00, 

14/08/2024 

10:00, 

15/08/2024 

182 
H56.26.09-

240814-0001 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

ĐỖ XUÂN 

HUYÊN 

Thôn Trinh Hà, Xã Hoằng Trung, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0978553065 

09:59, 

14/08/2024 

09:58, 

15/08/2024 



Kết quả giải quyết TTHC từ 12/8 đến 16/8/2024 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ sơ 
Hẹn trả kết 

quả 

183 
H56.26.09-

240813-0002 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

NGUYỄN ĐÌNH 

NHÂN 

Số nhà 14A, Đường 02, Thôn Tự Nhiên, Xã Hoằng 

Trung, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0334309071 

15:57, 

13/08/2024 

15:56, 

14/08/2024 

184 
H56.26.09-

240813-0001 
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 

NGUYỄN ĐÌNH 

NHÂN 

Số nhà 14A, Đường 02, Thôn Tự Nhiên, Xã Hoằng 

Trung, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0334309071 

15:18, 

13/08/2024 

15:18, 

20/08/2024 

185 
H56.26.09-

240812-0008 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

VŨ KHẮC TÝ 
THÔN XA VỆ 4, Xã Hoằng Trung, Huyện Hoằng 

Hóa, 
0377641217 

16:22, 

12/08/2024 

16:22, 

13/08/2024 

186 
H56.26.09-

240812-0007 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

NGUYỄN TIẾN 

TÙNG 

THÔN DƯƠNG THANH, Xã Hoằng Trung, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0973276675 

10:52, 

12/08/2024 

10:52, 

13/08/2024 

187 
H56.26.09-

240812-0006 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN THỊ 

QUỲNH 

Xa Vệ - Hoằng Trung - Hoằng Hóa - Thanh Hóa, Xã 

Hoằng Trung, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0972869136 

10:46, 

12/08/2024 

10:46, 

13/08/2024 

188 
H56.26.09-

240812-0004 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

TRẦN THỊ LOAN 
THÔN XA VỆ 4, Xã Hoằng Trung, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0357569565 

10:22, 

12/08/2024 

10:22, 

13/08/2024 

189 
H56.26.09-

240812-0003 

Thủ tục đăng ký khai tử (G22.99.10-

240812-0117) 

VŨ MẠNH 

HÙNG 

Thôn Xa Vệ, Xã Hoằng Trung, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa  

09:41, 

12/08/2024 

17:00, 

12/08/2024 

190 
H56.26.09-

240812-0002 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ NAM 
THÔN TRUNG HẬU, Xã Hoằng Trung, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0388494926 

08:45, 

12/08/2024 

08:45, 

13/08/2024 

191 
H56.26.09-

240812-0001 

Đăng ký khai tử, xóa đăng ký 

thường trú, giải quyết mai táng phí, 

tử tuất (G22.99.09-240812-0021) 

LÊ VĂN TẤN 
Thôn Xa Vệ 4, Xã Hoằng Trung, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa  

07:46, 

12/08/2024 

17:00, 

12/08/2024 

192 
H56.26.10-

240814-0003 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

HOÀNG BÁ 

LINH 

THÔN BẢN THÀNH, Xã Hoằng Sơn, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0978026332 

09:13, 

15/08/2024 

09:13, 

16/08/2024 

193 H56.26.10- Thủ tục chứng thực bản sao từ bản TRẦN VĂN THÔN CẨM LŨ, Xã Hoằng Sơn, Huyện Hoằng 0964130661 10:55, 10:54, 



Kết quả giải quyết TTHC từ 12/8 đến 16/8/2024 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ sơ 
Hẹn trả kết 

quả 

240814-0002 chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

TUẤN Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 14/08/2024 15/08/2024 

194 
H56.26.10-

240814-0001 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

VƯƠNG THỊ 

LOAN 

THÔN BẢN THÀNH, Xã Hoằng Sơn, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0382705995 

10:55, 

14/08/2024 

10:54, 

15/08/2024 

195 
H56.26.10-

240813-0005 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

KIỀU THỊ 

THANH HUYỀN 

Thôn Tuần Lương xã hoằng sơn huyện hoằng Hóa 

Thanh Hóa , Xã Hoằng Sơn, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0382051946 
10:54, 

14/08/2024 

10:54, 

15/08/2024 

196 
H56.26.10-

240813-0004 

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-240813-

1782) 

MAI HỒNG ANH 
  

15:05, 

14/08/2024 

17:00, 

15/08/2024 

197 
H56.26.10-

240813-0003 

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-240813-

1443) 

PHẠM NHƯ 

QUỲNH   

15:05, 

14/08/2024 

17:00, 

15/08/2024 

198 
H56.26.10-

240813-0002 

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-240813-

0354) 

HOÀNG THỊ 

THANH THÚY   

10:25, 

13/08/2024 

17:00, 

13/08/2024 

199 
H56.26.10-

240813-0001 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 
CHU THỊ VẤN 

PHỐ THÀNH YÊN, Phường Quảng Thành, Thành 

phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0358774968 

16:17, 

14/08/2024 

16:17, 

19/08/2024 

200 
H56.26.10-

240812-0001 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

NGUYỄN VĂN 

TIẾN 

ĐƯỜNG TRƯỜNG CHINH, TỔ 8A, Phường Đức 

Xuân, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn 
0977879986 

10:23, 

13/08/2024 

10:22, 

14/08/2024 

201 
H56.26.10-

240809-0022 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

ĐÌNH THỊ THU 

THỦY 

THÔN BẢN THÀNH, Xã Hoằng Sơn, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0348777076 

07:35, 

13/08/2024 

07:34, 

14/08/2024 

202 
H56.26.10-

240809-0021 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

Hoàng văn quy 
Sn 87, Xã Hoằng Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 
0868909868 

13:50, 

12/08/2024 

13:50, 

13/08/2024 



Kết quả giải quyết TTHC từ 12/8 đến 16/8/2024 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ sơ 
Hẹn trả kết 

quả 

203 
H56.26.10-

240809-0020 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

HOÀNG BÁ 

GIANG 

THÔN CẦN KIỆM, Xã Hoằng Sơn, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0972869930 

07:35, 

13/08/2024 

07:34, 

14/08/2024 

204 
H56.26.10-

240809-0019 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

ĐÌNH THỊ THU 

THỦY 

THÔN BẢN THÀNH, Xã Hoằng Sơn, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0348777076 

13:50, 

12/08/2024 

13:50, 

13/08/2024 

205 
H56.26.10-

240809-0017 
Thủ tục đăng ký lại khai sinh Lê Thị Tròn 

Thôn Xuân Sơn, Xã Hoằng Sơn, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 
0962431365 

07:35, 

13/08/2024 

07:34, 

20/08/2024 

206 
H56.26.10-

240809-0016 
Thủ tục đăng ký lại khai sinh Lê Thị Hải 

Thôn Xuân Sơn, Xã Hoằng Sơn, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 
0962431365 

07:35, 

13/08/2024 

07:34, 

20/08/2024 

207 
H56.26.10-

240809-0015 
Thủ tục đăng ký lại khai sinh Lê Minh Đông 

Thôn Xuân Sơn, Xã Hoằng Sơn, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 
0962431365 

07:34, 

13/08/2024 

07:33, 

20/08/2024 

208 
H56.26.10-

240809-0013 
Thủ tục đăng ký lại khai sinh LÊ THỊ VƯỢNG 

Thôn Bản Thành, Xã Hoằng Sơn, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0962431365 

07:34, 

13/08/2024 

07:33, 

20/08/2024 

209 
H56.26.10-

240809-0004 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 

HOÀNG VĂN 

NHÂN 

SỐ 20 NGÕ 699 TRƯƠNG ĐỊNH - TỔ 11, Phường 

Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 
0855722718 

07:34, 

13/08/2024 

07:33, 

16/08/2024 

210 
H56.26.10-

240809-0001 
Thủ tục đăng ký khai tử Đinh thị nhung 

Thôn Bản Định, Xã Hoằng Sơn, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 
0976735063 

07:33, 

13/08/2024 

07:32, 

14/08/2024 

211 
H56.26.11-

240816-0004 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

TRẦN THỊ HÀ 

GIANG 

THÔN 5, Xã Hoằng Trinh, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 
0974205575 

10:41, 

17/08/2024 

10:41, 

19/08/2024 

212 
H56.26.11-

240816-0003 

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-240816-

1699) 

TRẦN THỊ HÀ 

GIANG   

16:08, 

16/08/2024 

17:00, 

19/08/2024 

213 
H56.26.11-

240816-0002 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ QUANG DUY 
Thôn 3, Xã Hoằng Trinh, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 
0974045966 

15:38, 

16/08/2024 

15:37, 

19/08/2024 

214 
H56.26.11-

240815-0003 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch LÊ QUANG HUY 

thôn 2, Xã Hoằng Trinh, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 
0972131494 

17:57, 

15/08/2024 

07:00, 

19/08/2024 

215 H56.26.11- Đăng ký khai sinh, đăng ký thường LÊ QUANG HUY 
  

16:03, 17:00, 



Kết quả giải quyết TTHC từ 12/8 đến 16/8/2024 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ sơ 
Hẹn trả kết 

quả 

240815-0002 trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-240815-

2186) 

15/08/2024 16/08/2024 

216 
H56.26.11-

240814-0003 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ VĂN PHÚC 
THÔN 1, Xã Hoằng Trinh, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 
0866413274 

16:44, 

14/08/2024 

16:44, 

15/08/2024 

217 
H56.26.11-

240814-0002 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 

LÊ THỊ THANH 

HƯƠNG 

THÔN VĂN THẮNG, Xã Đông Văn, Huyện Đông 

Sơn, Tỉnh Thanh Hóa 
0335875250 

16:25, 

14/08/2024 

16:25, 

19/08/2024 

218 
H56.26.11-

240814-0001 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 

LÊ THỊ THANH 

HƯƠNG 

THÔN VĂN THẮNG, Xã Đông Văn, Huyện Đông 

Sơn, Tỉnh Thanh Hóa 
033587529 

16:10, 

14/08/2024 

16:10, 

19/08/2024 

219 
H56.26.13-

240815-0008 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ ĐÌNH HÙNG 
Thôn Thần Xuân, Xã Hoằng Xuyên, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0961380618 

15:18, 

15/08/2024 

15:18, 

16/08/2024 

220 
H56.26.13-

240815-0007 
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc LÊ ĐÌNH HÙNG 

Thôn Thần Xuân, Xã Hoằng Xuyên, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0961380618 

10:32, 

15/08/2024 

10:31, 

16/08/2024 

221 
H56.26.13-

240815-0006 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ ĐÌNH HÙNG 
Thôn Thần Xuân, Xã Hoằng Xuyên, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0961380618 

10:32, 

15/08/2024 

10:31, 

16/08/2024 

222 
H56.26.13-

240815-0005 

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-240815-

0721) 

LÊ THỊ MINH 

NGUYỆT   

09:36, 

15/08/2024 

17:00, 

15/08/2024 

223 
H56.26.13-

240815-0004 

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng 

trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ 

kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng 

tháng 

NGUYỄN THỊ 

KHUYÊN 

Thôn Long Xuân, Xã Hoằng Xuyên, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0978804726 

09:28, 

15/08/2024 

09:24, 

04/10/2024 

224 
H56.26.13-

240815-0003 

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng 

trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ 

kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng 

tháng 

VŨ XUÂN 

KHẢM 

THÔN TRUNG TIẾN, Xã Hoằng Xuyên, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0978804726 

09:19, 

15/08/2024 

09:16, 

04/10/2024 



Kết quả giải quyết TTHC từ 12/8 đến 16/8/2024 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ sơ 
Hẹn trả kết 

quả 

225 
H56.26.13-

240815-0002 

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng 

trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ 

kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng 

tháng 

DOÃN THỊ 

BỪNG 

Thôn Long Xuân, Xã Hoằng Xuyên, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0978804726 

09:10, 

15/08/2024 

09:03, 

04/10/2024 

226 
H56.26.13-

240815-0001 

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng 

trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ 

kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng 

tháng 

Bùi văn Lại 
Thôn Tây Đại - Hoằng Xuyên - Hoằng Hóa - Thanh 

Hóa 
0978804726 

08:41, 

15/08/2024 

08:24, 

04/10/2024 

227 
H56.26.13-

240813-0001 
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc TRẦN THỊ SEN 

Thôn Trung Tiến, Xã Hoằng Xuyên, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0966226259 

08:56, 

13/08/2024 

08:56, 

14/08/2024 

228 
H56.26.14-

240816-0001 

Đăng ký khai tử, xóa đăng ký 

thường trú, giải quyết mai táng phí, 

tử tuất (G22.99.09-240816-0173) 

PHẠM THỊ 

QUYÊN 
Xã Hoằng Cát, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

 

16:03, 

16/08/2024 

17:00, 

19/08/2024 

229 
H56.26.14-

240815-0005 

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-240815-

1830) 

ĐẶNG ĐỨC TÀI 
thôn Đức Thành, xã Hoằng Cát, huyện Hoằng Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa 
0962538363 

15:07, 

15/08/2024 

17:00, 

16/08/2024 

230 
H56.26.14-

240815-0004 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG 

THÔN BA ĐÌNH, Xã Hoằng Cát, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0974650584 

10:35, 

15/08/2024 

10:35, 

16/08/2024 

231 
H56.26.14-

240815-0003 
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 

NGUYỄN 

QUANG THÀNH 

THÔN BA ĐÌNH, Xã Hoằng Cát, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0355326080 

10:28, 

15/08/2024 

10:28, 

22/08/2024 

232 
H56.26.14-

240815-0002 

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-240815-

0421) 

NGUYỄN HẢI 

ĐĂNG 

thôn Nam Thọ, xã Hoằng Cát, huyện Hoằng Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa 
0966526463 

10:32, 

15/08/2024 

17:00, 

15/08/2024 

233 
H56.26.14-

240815-0001 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

PHÙNG THỊ 

XUÂN 

THÔN NAM THỌ, Xã Hoằng Cát, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0352607146 

10:34, 

15/08/2024 

10:33, 

16/08/2024 

234 
H56.26.14-

240813-0002 

Thủ tục đăng ký khai tử (G22.99.10-

240813-0273) 

NGUYỄN THỊ 

QUÊ 
Xã Hoằng Cát, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

 

16:14, 

13/08/2024 

17:00, 

14/08/2024 

235 H56.26.14- Cấp bản sao Trích lục hộ tịch LÊ THỊ HẰNG THÔN CỰ ĐÀ, Xã Hoằng Đức, Huyện Hoằng Hóa, 0903454680 16:17, 16:17, 



Kết quả giải quyết TTHC từ 12/8 đến 16/8/2024 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ sơ 
Hẹn trả kết 

quả 

240813-0001 Tỉnh Thanh Hóa 13/08/2024 14/08/2024 

236 
H56.26.14-

240812-0003 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN THỊ 

HỒNG 

PHỐ PHƯỢNG ĐÌNH 2, Phường Tào Xuyên, 

Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0969711765 

17:03, 

12/08/2024 

07:00, 

14/08/2024 

237 
H56.26.14-

240812-0002 
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 

HOÀNG THỊ 

HỒNG 

THÔN BA ĐÌNH, Xã Hoằng Cát, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0967837187 

17:02, 

12/08/2024 

07:00, 

20/08/2024 

238 
H56.26.14-

240812-0001 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

NGUYỄN VĂN 

THÁI 

THÔN NAM BÌNH, Xã Hoằng Cát, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0974173860 

08:43, 

12/08/2024 

08:43, 

13/08/2024 

239 
H56.26.14-

240809-0003 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ LÝ 
THÔN BA ĐÌNH, Xã Hoằng Cát, Huyện Hoằng 

Hóa, 
0986416348 

08:44, 

12/08/2024 

08:43, 

13/08/2024 

240 
H56.26.16-

240815-0003 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch LÊ THỊ THÚY 

THÔN TRUNG TIẾN, Xã Hoằng Quỳ, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0357585197 

17:09, 

15/08/2024 

07:00, 

19/08/2024 

241 
H56.26.16-

240815-0002 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ THÚY 
THÔN TRUNG TIẾN, Xã Hoằng Quỳ, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0357585197 

17:10, 

15/08/2024 

07:00, 

19/08/2024 

242 
H56.26.16-

240815-0001 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 
LÊ THỊ AN 

THÔN TRUNG TIẾN, Xã Hoằng Quỳ, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0985597712 

17:09, 

15/08/2024 

07:00, 

21/08/2024 

243 
H56.26.16-

240814-0002 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

ĐOÀN THỊ 

CHIẾN 

THÔN ĐÔNG KHÊ, Xã Hoằng Quỳ, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0386452082 

15:31, 

14/08/2024 

15:31, 

15/08/2024 

244 
H56.26.16-

240814-0001 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch LÊ KHẮC ANH 

thôn 2 nghĩa trang, Xã Hoằng Kim, Huyện Hoằng 

Hóa, 
0986501488 

14:03, 

14/08/2024 

14:03, 

15/08/2024 

245 
H56.26.16-

240812-0011 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ MẠNH HÙNG 
THÔN PHÚC TIÊN, Xã Hoằng Quỳ, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0979828676 

07:44, 

13/08/2024 

07:44, 

14/08/2024 

246 H56.26.16- Bằng tốt nghiệp Nguyễn Thị Lệ xã Điền Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa 0961660086 16:32, 16:32, 



Kết quả giải quyết TTHC từ 12/8 đến 16/8/2024 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ sơ 
Hẹn trả kết 

quả 

240812-0009 12/08/2024 13/08/2024 

247 
H56.26.16-

240812-0008 

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-240812-

1183) 

LÊ TUỆ LÂM 
  

07:41, 

13/08/2024 

17:00, 

13/08/2024 

248 
H56.26.16-

240812-0006 
Bằng tốt nghiệp Bùi Thùy Linh xã DDienf Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa 0961660086 

16:28, 

12/08/2024 

16:27, 

13/08/2024 

249 
H56.26.16-

240812-0004 
Bằng tốt nghiệp Bùi Thùy Linh xã Phượng Nghi, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa 0961660086 

16:16, 

12/08/2024 

16:15, 

13/08/2024 

250 
H56.26.16-

240812-0003 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

NGUYỄN NGỌC 

HÙNG 

THÔN ĐÔNG KHÊ, Xã Hoằng Quỳ, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0359419789 

07:42, 

13/08/2024 

07:42, 

14/08/2024 

251 
H56.26.16-

240812-0002 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ THÙY 

DƯƠNG 

TỒ 19, ẤP TẬP PHƯỚC, Xã Long Phước, Huyện 

Long Thành, Tỉnh Đồng Nai 
0989384839 

09:37, 

12/08/2024 

09:37, 

13/08/2024 

252 
H56.26.16-

240812-0001 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

VŨ NGỌC 

CƯỜNG 

THÔN PHÚC TIÊN, Xã Hoằng Quỳ, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0963083853 

09:37, 

12/08/2024 

09:37, 

13/08/2024 

253 
H56.26.16-

240809-0006 

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-240809-

1041) 

LÊ PHƯƠNG 

QUỲNH   

09:35, 

12/08/2024 

17:00, 

12/08/2024 

254 
H56.26.17-

240816-0005 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN THỊ 

KHÁNH LINH 

THÔN QUÝ THỌ, Xã Hoằng Hợp, Huyện Hoằng 

Hóa, 
0983795426 

11:16, 

16/08/2024 

11:16, 

19/08/2024 

255 
H56.26.17-

240816-0004 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

NGUYỄN THỊ 

TRANG 

THÔN THANH MINH, Xã Hoằng Hợp, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0356698211 

10:38, 

16/08/2024 

10:35, 

19/08/2024 



Kết quả giải quyết TTHC từ 12/8 đến 16/8/2024 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ sơ 
Hẹn trả kết 

quả 

256 
H56.26.17-

240816-0003 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN THỊ 

TRANG 

THÔN THANH MINH, Xã Hoằng Hợp, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0356698211 

10:45, 

16/08/2024 

10:45, 

19/08/2024 

257 
H56.26.17-

240816-0002 
Thủ tục đăng ký khai tử 

NGUYỄN HỮU 

THẮNG 

THÔN BÍNH ẤT, Xã Hoằng Hợp, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0961897444 

10:47, 

16/08/2024 

10:46, 

19/08/2024 

258 
H56.26.17-

240816-0001 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

TRẦN THỊ THI 
THÔN NHÂN HÒA, Xã Hoằng Hợp, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0367389505 

09:47, 

16/08/2024 

09:46, 

19/08/2024 

259 
H56.26.17-

240815-0007 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN HỮU 

ANH 

SỐ NHÀ 21 ĐƯỜNG ĐINH LỄ, Phường Lam Sơn, 

Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0912133445 

08:37, 

16/08/2024 

08:37, 

19/08/2024 

260 
H56.26.17-

240815-0006 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch ĐỒNG VĂN TỴ 

THÔNNHÂN HÒA, Xã Hoằng Hợp, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0901752959 

17:16, 

15/08/2024 

07:00, 

19/08/2024 

261 
H56.26.17-

240815-0005 
Thủ tục đăng ký lại khai sinh ĐỒNG VĂN TỴ 

THÔNNHÂN HÒA, Xã Hoằng Hợp, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0901752959 

09:56, 

16/08/2024 

09:56, 

23/08/2024 

262 
H56.26.17-

240815-0004 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch CAO LAI CHÚC 

THÔN BÍNH ẤT, Xã Hoằng Hợp, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0973453351 

16:11, 

15/08/2024 

16:11, 

16/08/2024 

263 
H56.26.17-

240815-0003 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch CAO LAI CHÚC 

THÔN BÍNH ẤT, Xã Hoằng Hợp, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0973453351 

16:29, 

15/08/2024 

16:29, 

16/08/2024 

264 
H56.26.17-

240815-0002 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch CAO LAI CHÚC 

THÔN BÍNH ẤT, Xã Hoằng Hợp, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0973453351 

15:46, 

15/08/2024 

15:46, 

16/08/2024 

265 
H56.26.17-

240815-0001 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN HỮU 

DƯƠNG 

THÔN QUÝ THỌ, Xã Hoằng Hợp, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0945147781 

08:24, 

15/08/2024 

08:24, 

16/08/2024 

266 
H56.26.17-

240814-0004 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN HỮU 

DƯƠNG 

THÔN QUÝ THỌ, Xã Hoằng Hợp, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0945147781 

15:32, 

14/08/2024 

15:31, 

15/08/2024 



Kết quả giải quyết TTHC từ 12/8 đến 16/8/2024 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ sơ 
Hẹn trả kết 

quả 

267 
H56.26.17-

240814-0003 
Thủ tục đăng ký khai tử 

NGUYỄN DUY 

THẮNG 

THÔN THANH MINH, Xã Hoằng Hợp, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0974781688 

10:50, 

14/08/2024 

10:50, 

15/08/2024 

268 
H56.26.17-

240814-0002 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

ĐINH THỊ 

CHINH 

THÔN NHÂN HÒA, Xã Hoằng Hợp, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0977881842 

10:38, 

14/08/2024 

10:37, 

15/08/2024 

269 
H56.26.17-

240814-0001 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

PHẠM ĐÌNH 

CƯƠNG 

THÔN ĐỨC TIẾN - XÃ HOẰNG HƠP - HUYỆN 

HOẰNG HÓA - TỈNH THANH HÓA, Xã Hoằng 

Hợp, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0372791716 
08:08, 

14/08/2024 

08:07, 

15/08/2024 

270 
H56.26.17-

240813-0009 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

NGUYỄN 

TRỌNG TIẾN 

THÔN NHÂN HÒA, Xã Hoằng Hợp, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0869091989 

15:36, 

13/08/2024 

15:33, 

14/08/2024 

271 
H56.26.17-

240813-0008 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch LÊ VĂN DŨNG 

THÔN NHÂN HÒA, Xã Hoằng Hợp, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0988066587 

16:08, 

13/08/2024 

16:07, 

14/08/2024 

272 
H56.26.17-

240813-0007 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

PHẠM ĐÌNH 

CƯƠNG 

THÔN ĐỨC TIẾN - XÃ HOẰNG HƠP - HUYỆN 

HOẰNG HÓA - TỈNH THANH HÓA, Xã Hoằng 

Hợp, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0372791716 
14:46, 

13/08/2024 

14:46, 

14/08/2024 

273 
H56.26.17-

240813-0006 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch LÊ VĂN DŨNG 

THÔN NHÂN HÒA, Xã Hoằng Hợp, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0988066587 

14:53, 

13/08/2024 

14:52, 

14/08/2024 

274 
H56.26.17-

240813-0005 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch CAO LAI LƯU 

THÔN THANH MINH, Xã Hoằng Hợp, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0766065927 

14:52, 

13/08/2024 

14:52, 

14/08/2024 

275 
H56.26.17-

240813-0004 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

TRƯƠNG XUÂN 

HƯỜNG 

THÔN THANH MINH, Xã Hoằng Hợp, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0857599370 

11:10, 

13/08/2024 

11:09, 

14/08/2024 

276 
H56.26.17-

240813-0003 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

PHẠM VĂN 

CHUNG 

THÔN ĐỨC TIẾN - XÃ HOẰNG HỢP - HUYỆN 

HOẰNG HÓA - TỈNH THANH HÓA, Xã Hoằng 

Hợp, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0945516699 
10:33, 

13/08/2024 

10:33, 

14/08/2024 



Kết quả giải quyết TTHC từ 12/8 đến 16/8/2024 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ sơ 
Hẹn trả kết 

quả 

cấp hoặc chứng nhận 

277 
H56.26.17-

240813-0002 

Thủ tục đăng ký khai tử (G22.99.10-

240813-0048) 

NGUYỄN THỊ 

MIỄN 

Thôn Bính Ất, Xã Hoằng Hợp, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa  

10:34, 

13/08/2024 

17:00, 

13/08/2024 

278 
H56.26.17-

240813-0001 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

TÀO NGỌC ĐẠT 
THÔN ĐỨC TIẾN, Xã Hoằng Hợp, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0385126535 

09:30, 

13/08/2024 

09:30, 

14/08/2024 

279 
H56.26.17-

240812-0006 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

NGUYỄN THỊ 

TÌNH 

THÔN ĐỨC TIẾN, Xã Hoằng Hợp, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0817895333 

15:56, 

12/08/2024 

15:56, 

13/08/2024 

280 
H56.26.17-

240812-0005 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN THỊ 

TUYẾN 

THÔN NHÂNHÒA, Xã Hoằng Hợp, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0966681928 

10:58, 

12/08/2024 

10:58, 

13/08/2024 

281 
H56.26.17-

240812-0004 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ CÚC 
THÔN QUÝ THỌ, Xã Hoằng Hợp, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0357468841 

10:58, 

12/08/2024 

10:58, 

13/08/2024 

282 
H56.26.17-

240812-0003 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch TÀO NGỌC ĐẠT 

THÔN ĐỨC TIẾN, Xã Hoằng Hợp, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0385126535 

11:07, 

12/08/2024 

11:07, 

13/08/2024 

283 
H56.26.17-

240812-0002 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

TRẦN THỊ KIM 

OANH 

THÔN TRINH THỌ, Xã Hoằng Giang, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0332565409 

09:26, 

12/08/2024 

09:26, 

13/08/2024 

284 
H56.26.17-

240812-0001 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN XUÂN 

CHIẾN 

THÔN QUÝ THỌ, Xã Hoằng Hợp, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0972294783 

09:26, 

12/08/2024 

09:26, 

13/08/2024 

285 
H56.26.19-

240816-0004 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

LÊ THỊ THU 

TRANG 

Căn 1210 Tòa CT2A Tại Lô đất NO23, Phường 

Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 
0966480018 

16:59, 

16/08/2024 

16:59, 

19/08/2024 

286 
H56.26.19-

240816-0003 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

NGUYỄN THỊ 

THỦY 

THÔN QUANG TRUNG, Xã Hoằng Đồng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0349777699 

17:03, 

16/08/2024 

07:00, 

20/08/2024 



Kết quả giải quyết TTHC từ 12/8 đến 16/8/2024 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ sơ 
Hẹn trả kết 

quả 

cấp hoặc chứng nhận 

287 
H56.26.19-

240816-0002 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

HÀ THỊ QUỲNH 
P501a D8B, Xã Hoằng Đồng, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 
0356963628 

09:08, 

16/08/2024 

09:07, 

19/08/2024 

288 
H56.26.19-

240816-0001 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

NGUYỄN THỊ 

NHUNG 

THÔN 1 LÊ LỢI, Xã Hoằng Đồng, Huyện Hoằng 

Hóa, 
0373128002 

09:54, 

16/08/2024 

09:54, 

19/08/2024 

289 
H56.26.19-

240815-0003 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

HOÀNG THỊ 

YẾN 

THÔN 2 LÊ LỢI, Xã Hoằng Đồng, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0868927508 

17:13, 

15/08/2024 

07:00, 

19/08/2024 

290 
H56.26.19-

240815-0002 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LỮ VĂN SƠN 
thuê trọ nhà ông Phạm Văn Đắc - Thôn Cậy, Xã 

Tường Sơn, Huyện Anh Sơn, 
0815132456 

17:10, 

15/08/2024 

07:00, 

19/08/2024 

291 
H56.26.19-

240815-0001 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN THỊ 

THI 

THÔN 1 LÊ LỢI, Xã Hoằng Đồng, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0977121679 

09:52, 

15/08/2024 

09:52, 

16/08/2024 

292 
H56.26.19-

240814-0009 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

HOÀNG THỊ 

THẢO 

THÔN 2 LÊ LỢI, Xã Hoằng Đồng, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0973041237 

15:34, 

14/08/2024 

15:33, 

15/08/2024 

293 
H56.26.19-

240814-0008 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN THỊ 

THỦY 

THÔN QUANG TRUNG, Xã Hoằng Đồng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0348218201 

14:53, 

14/08/2024 

14:52, 

15/08/2024 

294 
H56.26.19-

240814-0007 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch TẠ THỊ TRANG 

THÔN 2 HỒNG THÁI, Xã Hoằng Đồng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0979872130 

11:04, 

14/08/2024 

11:03, 

15/08/2024 

295 
H56.26.19-

240814-0006 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

TẠ THỊ TRANG 
THÔN 2 HỒNG THÁI, Xã Hoằng Đồng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0979872130 

10:51, 

14/08/2024 

10:50, 

15/08/2024 



Kết quả giải quyết TTHC từ 12/8 đến 16/8/2024 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ sơ 
Hẹn trả kết 

quả 

296 
H56.26.19-

240814-0005 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN THỊ 

NGA 

THÔN 1 HỒNG THÁI, Xã Hoằng Đồng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0985933557 

09:36, 

14/08/2024 

09:35, 

15/08/2024 

297 
H56.26.19-

240814-0004 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN XUÂN 

TIẾN 

THÔN 2, LÊ LỢI, Xã Hoằng Đồng, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0963838076 

09:23, 

14/08/2024 

09:22, 

15/08/2024 

298 
H56.26.19-

240814-0003 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN QUỐC 

VIỆT 

THÔN 1 HỒNG THÁI, Xã Hoằng Đồng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0379919575 

09:22, 

14/08/2024 

09:22, 

15/08/2024 

299 
H56.26.19-

240814-0001 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN QUỐC 

VIỆT 

THÔN 1 HỒNG THÁI, Xã Hoằng Đồng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0379919575 

09:20, 

14/08/2024 

09:20, 

15/08/2024 

300 
H56.26.19-

240813-0002 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN 

TRỌNG SƠN 

Thôn Quang Trung, Xã Hoằng Đồng, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0978719836 

07:16, 

14/08/2024 

07:15, 

15/08/2024 

301 
H56.26.19-

240813-0001 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

NGUYỄN 

TRỌNG SƠN 

Thôn Quang Trung, Xã Hoằng Đồng, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0978719836 

07:19, 

14/08/2024 

07:18, 

15/08/2024 

302 
H56.26.19-

240812-0003 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ HẢI 
THÔN 2, LÊ LỢI, Xã Hoằng Đồng, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0982078206 

11:02, 

12/08/2024 

11:01, 

13/08/2024 

303 
H56.26.19-

240812-0002 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch LÊ THỊ HẢI 

THÔN 2, LÊ LỢI, Xã Hoằng Đồng, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0982078206 

11:04, 

12/08/2024 

11:03, 

13/08/2024 

304 
H56.26.19-

240812-0001 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN ĐỨC 

ĐÍNH 

THÔN 2 LÊ LỢI, Xã Hoằng Đồng, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0985571525 

11:00, 

12/08/2024 

11:00, 

13/08/2024 

305 H56.26.21- Thủ tục đăng ký khai tử (G22.99.10- LÊ TRẦN TÁ Xã Hoằng Thịnh, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
 

10:37, 17:00, 



Kết quả giải quyết TTHC từ 12/8 đến 16/8/2024 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ sơ 
Hẹn trả kết 

quả 

240816-0005 240816-0156) Hóa 16/08/2024 16/08/2024 

306 
H56.26.21-

240816-0004 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

PHẠM NGỌC 

THẠCH 

THÔN BÌNH TÂY, Xã Hoằng Thịnh, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0888228796 

10:11, 

16/08/2024 

10:11, 

19/08/2024 

307 
H56.26.21-

240816-0003 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ TRẦN HỌC 
THÔN NAM ĐOAN VĨ, Xã Hoằng Thịnh, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0961219948 

09:15, 

16/08/2024 

09:15, 

19/08/2024 

308 
H56.26.21-

240816-0002 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ SỸ LÝ 
Thôn Bắc Đoan Vỹ, Xã Hoằng Thịnh, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0373091028 

08:56, 

16/08/2024 

08:56, 

19/08/2024 

309 
H56.26.21-

240816-0001 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

NGUYỄN VĂN 

HƯNG 

THÔN NAM HỘI TRIỀU, Xã Hoằng Phong, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0395303893 

08:55, 

16/08/2024 

08:54, 

19/08/2024 

310 
H56.26.21-

240815-0001 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

HOÀNG NHƯ 

PHƯƠNG LINH 

Thôn Thịnh Hoà, Xã Hoằng Thịnh, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0778519458 

16:31, 

15/08/2024 

16:30, 

16/08/2024 

311 
H56.26.21-

240812-0002 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ LAN 
PHỐ THỌ VĂN, Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0912763553 

11:05, 

12/08/2024 

11:05, 

13/08/2024 

312 
H56.26.21-

240812-0001 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ LAN 
PHỐ THỌ VĂN, Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0912763553 

09:48, 

12/08/2024 

09:48, 

13/08/2024 

313 
H56.26.22-

240816-0001 

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-240816-

0612) 

NGUYỄN GIA 

LINH   

10:01, 

16/08/2024 

17:00, 

16/08/2024 

314 
H56.26.22-

240815-0003 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

NGUYỄN XUÂN 

TÌNH 

thôn 3, Xã Hoằng Thái, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 
0964200334 

11:04, 

15/08/2024 

11:03, 

16/08/2024 



Kết quả giải quyết TTHC từ 12/8 đến 16/8/2024 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ sơ 
Hẹn trả kết 

quả 

315 
H56.26.22-

240815-0002 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN DUY 

LỚI 

Thôn 2 , Xã Hoằng Thái, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 
0779922029 

09:49, 

15/08/2024 

09:48, 

16/08/2024 

316 
H56.26.22-

240815-0001 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

NGUYỄN BÁ 

BƠN 
Thôn 1, Xã Hoằng Thái, Huyện Hoằng Hóa, 0365929428 

11:04, 

15/08/2024 

11:03, 

16/08/2024 

317 
H56.26.22-

240813-0001 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

NGUYỄN THỊ 

VIÊN 

Thôn 2, Xã Hoằng Thái, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 
0396692729 

11:04, 

15/08/2024 

11:03, 

16/08/2024 

318 
H56.26.22-

240812-0001 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ NGỌC 

ÁNH 

thôn 3, Xã Hoằng Thái, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 
0981658489 

08:30, 

15/08/2024 

08:30, 

16/08/2024 

319 
H56.26.24-

240814-0006 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch LÊ THỊ HUYỀN 

THÔN PHÚC LỘC, Xã Hoằng Đức, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0985708710 

15:17, 

14/08/2024 

15:16, 

15/08/2024 

320 
H56.26.24-

240814-0005 
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 

NGÔ NGỌC 

TƯỞNG 

C8 Tổ dân phố số 7, Phường Phúc La, Quận Hà 

Đông, Thành phố Hà Nội 
0979321359 

08:21, 

16/08/2024 

08:20, 

23/08/2024 

321 
H56.26.24-

240814-0004 
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 

NGÔ NGỌC 

TƯỞNG 

C8 Tổ dân phố số 7, Phường Phúc La, Quận Hà 

Đông, Thành phố Hà Nội 
0979321359 

08:20, 

16/08/2024 

08:20, 

23/08/2024 

322 
H56.26.24-

240814-0003 
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 

NGUYỄN VĂN 

HƯNG 

THÔN PHÚC THỌ, Xã Hoằng Đức, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0326565914 

10:48, 

15/08/2024 

10:48, 

22/08/2024 

323 
H56.26.24-

240814-0002 
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 

NGUYỄN VĂN 

HƯNG 

THÔN PHÚC THỌ, Xã Hoằng Đức, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0326565914 

11:44, 

15/08/2024 

13:30, 

24/09/2024 

324 
H56.26.24-

240813-0002 

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-240813-

0654) 

Lê Văn Nhật Minh 
  

14:54, 

13/08/2024 

17:00, 

13/08/2024 

325 
H56.26.24-

240813-0001 

Thủ tục đăng ký khai tử (G22.99.10-

240813-0090) 
Lê Thị Nhiễu 

Thôn Mỹ Đà, Xã Hoằng Đức, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa  

10:56, 

13/08/2024 

17:00, 

13/08/2024 

326 
H56.26.24-

240812-0002 

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-240812-

0712) 

NGUYỄN HỮU 

HẢI LONG   

11:15, 

12/08/2024 

17:00, 

12/08/2024 



Kết quả giải quyết TTHC từ 12/8 đến 16/8/2024 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ sơ 
Hẹn trả kết 

quả 

327 
H56.26.24-

240812-0001 

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-240812-

0721) 

Nguyễn Ngọc 

Minh Hân   

11:15, 

12/08/2024 

17:00, 

12/08/2024 

328 
H56.26.25-

240817-0002 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch VŨ VĂN HƯNG 

THÔN TÂN LÊ, Phường Đông Tân, Thành phố 

Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0984154488 

19:07, 

17/08/2024 

07:00, 

20/08/2024 

329 
H56.26.25-

240817-0001 

Đăng ký khai tử, xóa đăng ký 

thường trú, giải quyết mai táng phí, 

tử tuất (G22.99.09-240817-0024) 

LA THỊ CHẢI 
Thôn Hà Thái, Xã Hoằng Hà, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa  

18:10, 

17/08/2024 

17:00, 

19/08/2024 

330 
H56.26.25-

240816-0002 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

NGUYỄN THỊ 

VÂN 

THÔN Hà Thái, Xã Hoằng Hà, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 
0973631652 

12:12, 

16/08/2024 

13:30, 

19/08/2024 

331 
H56.26.25-

240816-0001 

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-240816-

0465) 

VŨ NGỌC HÂN 
  

10:11, 

16/08/2024 

17:00, 

16/08/2024 

332 
H56.26.25-

240815-0001 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 

NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG 

Thôn Đạt Tài 1, xã Hoằng Hà, huyện Hoằng Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa 
0369471635 

10:40, 

15/08/2024 

10:39, 

20/08/2024 

333 
H56.26.25-

240814-0001 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

Lê Thị Kiệm thôn Đạt Tài 1 0961003994 
11:25, 

14/08/2024 

11:07, 

15/08/2024 

334 
H56.26.25-

240813-0003 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 
PHẠM THỊ MAI 

Thôn Ngọc Đỉnh, Xã Hoằng Hà, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 
0379835605 

15:21, 

13/08/2024 

15:20, 

16/08/2024 

335 
H56.26.25-

240813-0002 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch PHẠM THỊ MAI 

THÔN Hà Thái, Xã Hoằng Hà, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 
0379835605 

15:21, 

13/08/2024 

15:20, 

14/08/2024 

336 
H56.26.25-

240813-0001 

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-240813-

0567) 

PHẠM BẢO AN 
  

11:08, 

13/08/2024 

17:00, 

13/08/2024 

337 
H56.26.25-

240812-0002 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

PHẠM ĐÌNH 

DŨNG 

THÔN ĐẠT TÀI 2, Xã Hoằng Hà, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0342755993 

19:43, 

12/08/2024 

07:00, 

14/08/2024 

338 H56.26.25- Đăng ký khai sinh, đăng ký thường PHẠM PHÚC 
  

18:06, 17:00, 



Kết quả giải quyết TTHC từ 12/8 đến 16/8/2024 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ sơ 
Hẹn trả kết 

quả 

240812-0001 trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-240812-

1567) 

THỊNH 12/08/2024 13/08/2024 

339 
H56.26.26-

240816-0005 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ NGỌC CHÂU 
THÔN HẠ VŨ I, Xã Hoằng Đạt, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0858666567 

16:30, 

16/08/2024 

16:30, 

19/08/2024 

340 
H56.26.26-

240816-0004 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

NGUYỄN VĂN 

BÌNH 

THÔN HẠ VŨ II, Xã Hoằng Đạt, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0989102997 

15:57, 

16/08/2024 

15:56, 

19/08/2024 

341 
H56.26.26-

240816-0003 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ NGỌC CHÂU 
THÔN HẠ VŨ I, Xã Hoằng Đạt, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0858666567 

11:16, 

16/08/2024 

11:16, 

19/08/2024 

342 
H56.26.26-

240816-0002 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

NGUYỄN VĂN 

BÌNH 

THÔN HẠ VŨ II, Xã Hoằng Đạt, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0989102997 

10:47, 

16/08/2024 

10:46, 

19/08/2024 

343 
H56.26.26-

240816-0001 

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-240816-

0848) 

NGUYỄN TUỆ 

ANH   

10:47, 

16/08/2024 

17:00, 

16/08/2024 

344 
H56.26.26-

240815-0004 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ NGỌC CHÂU 
THÔN HẠ VŨ I, Xã Hoằng Đạt, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0858666567 

08:33, 

15/08/2024 

08:33, 

16/08/2024 

345 
H56.26.26-

240815-0003 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ NGỌC CHÂU 
THÔN HẠ VŨ I, Xã Hoằng Đạt, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0858666567 

08:34, 

15/08/2024 

08:33, 

16/08/2024 

346 
H56.26.26-

240815-0002 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ NGỌC CHÂU 
THÔN HẠ VŨ I, Xã Hoằng Đạt, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0858666567 

07:52, 

15/08/2024 

07:52, 

16/08/2024 

347 
H56.26.26-

240815-0001 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 
LÊ NGỌC CHÂU 

THÔN HẠ VŨ I, Xã Hoằng Đạt, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0858666567 

07:52, 

15/08/2024 

07:52, 

16/08/2024 



Kết quả giải quyết TTHC từ 12/8 đến 16/8/2024 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ sơ 
Hẹn trả kết 

quả 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

348 
H56.26.26-

240814-0001 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch LÊ THỊ THƯ 

THÔN HẠ VŨ 2, Xã Hoằng Đạt, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0969223970 

09:04, 

14/08/2024 

09:03, 

15/08/2024 

349 
H56.26.26-

240812-0003 

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-240812-

1836) 

NGUYỄN HÀ 

MY   

16:49, 

12/08/2024 

17:00, 

13/08/2024 

350 
H56.26.26-

240812-0002 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ TRANG 

XÓM TRUNG THÔN HẠ VŨ 2, Xã Hoằng Đạt, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, Xã Hoằng Đạt, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0388844435 
16:26, 

12/08/2024 

16:26, 

13/08/2024 

351 
H56.26.26-

240812-0001 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ TRANG 
XÓM TRUNG THÔN HẠ VŨ 2, Xã Hoằng Đạt, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0388844435 

16:21, 

12/08/2024 

16:21, 

13/08/2024 

352 
H56.26.27-

240816-0004 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ LỆ 

TRANG 

Hiền thôn, Xã Hoằng Đạo, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 
0982421261 

15:59, 

16/08/2024 

15:58, 

19/08/2024 

353 
H56.26.27-

240816-0003 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch LÊ BẢO NGỌC 

thôn Hiền Thôn, Xã Hoằng Đạo, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 
0945083528 

15:51, 

16/08/2024 

15:50, 

19/08/2024 

354 
H56.26.27-

240816-0002 

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-240816-

0814) 

LÊ BẢO NGỌC 
  

10:28, 

16/08/2024 

17:00, 

16/08/2024 

355 
H56.26.27-

240816-0001 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

HOÀNG THỊ 

CHINH 

Thôn Hiền Thôn, Xã Hoằng Đạo, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0936801234 

08:23, 

16/08/2024 

08:22, 

19/08/2024 

356 
H56.26.27-

240815-0006 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

TRƯƠNG ANH 

THƯ 

Thôn Đằng xá, Xã Hoằng Đạo, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 
0982362488 

15:58, 

15/08/2024 

15:58, 

16/08/2024 



Kết quả giải quyết TTHC từ 12/8 đến 16/8/2024 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ sơ 
Hẹn trả kết 

quả 

357 
H56.26.27-

240815-0005 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

HOÀNG THỊ 

THÚY 

Thôn Hồng Nhuệ, Xã Hoằng Thắng, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0936834212 

15:37, 

15/08/2024 

15:37, 

16/08/2024 

358 
H56.26.27-

240815-0004 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

BÙI VĂN MINH 
Thôn Hồng Nhuệ, Xã Hoằng Thắng, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0373865737 

15:37, 

15/08/2024 

15:37, 

16/08/2024 

359 
H56.26.27-

240815-0003 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN ĐỨC 

THÀNH 

Thôn Đằng Trung, Xã Hoằng Đạo, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0983230636 

15:38, 

15/08/2024 

15:37, 

16/08/2024 

360 
H56.26.27-

240815-0002 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

NGUYỄN VĂN 

CỪ 

Thôn Đằng Trung, Xã Hoằng Đạo, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0867499336 

09:53, 

15/08/2024 

09:52, 

16/08/2024 

361 
H56.26.27-

240815-0001 

Thủ tục đăng ký khai tử (G22.99.10-

240815-0116) 

NGUYỄN VĂN 

CỪ 

Thôn Đằng Trung, Xã Hoằng Đạo, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa  

09:17, 

15/08/2024 

17:00, 

15/08/2024 

362 
H56.26.27-

240814-0003 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

HẮC THỊ VÂN 
Thôn Nhân Đạo, Xã Hoằng Đạo, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 
0985108678 

16:43, 

14/08/2024 

16:42, 

15/08/2024 

363 
H56.26.27-

240814-0002 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN HỮU 

NGHỊ 

mễ trì thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, 

Thành phố Hà Nội 
0906198734 

16:07, 

14/08/2024 

16:07, 

15/08/2024 

364 
H56.26.27-

240814-0001 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ THANH 

XUÂN 

Thôn Đằng Trung, Xã Hoằng Đạo, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0347116552 

15:38, 

14/08/2024 

15:37, 

15/08/2024 

365 
H56.26.27-

240813-0001 

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-240813-

1902) 

ĐỖ VĂN TRỌNG 

ĐẠI   

17:00, 

13/08/2024 

17:00, 

14/08/2024 

366 H56.26.27- Thủ tục đăng ký khai tử (G22.99.10- ĐỖ VĂN HIỂN Thôn Tứ Luyện, Xã Hoằng Đạo, Huyện Hoằng Hóa, 
 

07:01, 17:00, 



Kết quả giải quyết TTHC từ 12/8 đến 16/8/2024 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ sơ 
Hẹn trả kết 

quả 

240812-0004 240812-0335) Tỉnh Thanh Hóa 13/08/2024 13/08/2024 

367 
H56.26.27-

240812-0003 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch ĐỖ MAI HƯƠNG 

SỐ NHÀ 145 PHỐ PHÚC SƠN, Thị trấn Bút Sơn, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0354040828 

07:03, 

13/08/2024 

07:02, 

14/08/2024 

368 
H56.26.27-

240812-0002 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ THẮNG 
Thôn Đạo Tài, Xã Hoằng Đạo, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 
0936801247 

09:23, 

12/08/2024 

09:22, 

13/08/2024 

369 
H56.26.27-

240812-0001 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

MAI THỊ LÂM 
Thôn Tứ Luyện, Xã Hoằng Đạo, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 
092722310 

09:23, 

12/08/2024 

09:22, 

13/08/2024 

370 
H56.26.27-

240809-0005 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 

ĐÀO THỊ MAI 

PHƯƠNG 

Thôn Tứ Luyên, Xã Hoằng Đạo, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 
0815752758 

10:00, 

12/08/2024 

10:00, 

17/09/2024 

371 
H56.26.28-

240816-0003 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

NGUYỄN THỊ 

BÌNH 

THÔN NAM HỘI TRIỀU, Xã Hoằng Phong, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0382644220 

16:19, 

16/08/2024 

16:18, 

19/08/2024 

372 
H56.26.28-

240816-0002 

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-240816-

1289) 

TRỊNH GIA TUỆ 
  

15:21, 

16/08/2024 

17:00, 

19/08/2024 

373 
H56.26.28-

240816-0001 

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-240816-

0008) 

ĐỖ XUÂN PHÚC 
  

07:44, 

16/08/2024 

17:00, 

16/08/2024 

374 
H56.26.28-

240815-0002 

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-240815-

1654) 

LÊ TRỌNG TẤN 
  

14:41, 

15/08/2024 

17:00, 

15/08/2024 

375 
H56.26.28-

240815-0001 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

HOÀNG THỊ 

HIÊN 

THÔN PHƯỢNG NGÔ 1, Xã Hoằng Lưu, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0956359865 

10:44, 

15/08/2024 

10:43, 

16/08/2024 

376 H56.26.28- Cấp bản sao Trích lục hộ tịch PHẠM THỊ Thôn Hồng Nhuệ 2, Xã Hoằng Thắng, Huyện Hoằng 0389450545 17:13, 07:00, 



Kết quả giải quyết TTHC từ 12/8 đến 16/8/2024 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ sơ 
Hẹn trả kết 

quả 

240813-0003 HƯƠNG Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 14/08/2024 16/08/2024 

377 
H56.26.28-

240813-0002 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

THIỀU THỊ 

HỒNG LINH 

thôn Hoàng Trì 2, Xã Hoằng Thắng, Huyện Hoằng 

Hóa, 
0387937569 

17:14, 

14/08/2024 

07:00, 

16/08/2024 

378 
H56.26.28-

240813-0001 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch LÊ KIM BẢO 

Thôn Hồng Nhuệ 2, Xã Hoằng Thắng, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0352633109 

16:21, 

13/08/2024 

16:21, 

14/08/2024 

379 
H56.26.28-

240812-0002 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 

NGUYỄN THỊ 

CHỈNH 

Thôn Hồng Nhuệ 2, Xã Hoằng Thắng, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0329462294 

07:33, 

13/08/2024 

07:32, 

16/08/2024 

380 
H56.26.28-

240812-0001 
Thủ tục đăng ký kết hôn 

BÙI NGỌC 

THIỆN 

thôn Hoàng Trì 2, Xã Hoằng Thắng, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0369108176 

17:27, 

12/08/2024 

07:00, 

14/08/2024 

381 
H56.26.29-

240816-0002 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 
VŨ THỊ THẢO 

Tổ dân phố Tân Sơn, thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa 
0378757961 

14:54, 

16/08/2024 

14:48, 

21/08/2024 

382 
H56.26.29-

240816-0001 

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-240816-

0719) 

LÊ THỊ NGỌC 
  

11:08, 

16/08/2024 

17:00, 

16/08/2024 

383 
H56.26.29-

240815-0007 
Thủ tục đăng ký giám hộ LÊ THỊ CHÍNH 

Tổ dân phố Trung Sơn, Thị trấn Bút Sơn, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0383829212 

14:11, 

15/08/2024 

14:11, 

20/08/2024 

384 
H56.26.29-

240815-0006 
Thủ tục đăng ký giám hộ LÊ THỊ CHÍNH 

Tổ dân phố Trung Sơn, Thị trấn Bút Sơn, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0383829212 

14:11, 

15/08/2024 

14:11, 

20/08/2024 

385 
H56.26.29-

240815-0005 
Thủ tục đăng ký giám hộ LÊ THỊ CHÍNH 

Tổ dân phố Trung Sơn, Thị trấn Bút Sơn, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0383829212 

14:12, 

15/08/2024 

14:11, 

20/08/2024 

386 
H56.26.29-

240815-0004 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ VĂN THÀNH 
PHỐ TRUNG HY, Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0833885586 

10:34, 

15/08/2024 

10:33, 

16/08/2024 

387 
H56.26.29-

240815-0003 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

NGUYỄN TUẤN 

ĐẠT 

PHỐ PHÚ VINH TÂY, Thị trấn Bút Sơn, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0344309583 

14:12, 

15/08/2024 

14:11, 

16/08/2024 

388 
H56.26.29-

240815-0002 

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-240815-

0179) 

LÊ ĐÌNH PHÚC 

HƯNG   

08:47, 

15/08/2024 

17:00, 

15/08/2024 



Kết quả giải quyết TTHC từ 12/8 đến 16/8/2024 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ sơ 
Hẹn trả kết 

quả 

389 
H56.26.29-

240815-0001 

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-240815-

0067) 

BÙI GIA HƯNG 
  

08:02, 

15/08/2024 

17:00, 

15/08/2024 

390 
H56.26.29-

240814-0012 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

VŨ DUY ĐÔ 
Phố Đại Lộc, Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 
0965394642 

16:11, 

14/08/2024 

16:11, 

15/08/2024 

391 
H56.26.29-

240814-0011 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 
CHU THỊ NÊ 

PHỐ VINH SƠN, Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0768193817 

16:12, 

14/08/2024 

16:11, 

19/08/2024 

392 
H56.26.29-

240814-0010 
Thủ tục đăng ký lại kết hôn CAO THỊ THỦY 

PHỐ HOẰNG LỌC, Thị trấn Bút Sơn, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0394001846 

10:34, 

14/08/2024 

10:33, 

21/08/2024 

393 
H56.26.29-

240814-0009 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LƯU TRẦN BẢN 
PHỐ THỌ VĂN, Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0398439457 

09:42, 

14/08/2024 

09:41, 

15/08/2024 

394 
H56.26.29-

240814-0007 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch LÊ QUỲNH CHI 

PHỐ PHÚ VINH NAM, Thị trấn Bút Sơn, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0976227506 

10:34, 

14/08/2024 

10:33, 

15/08/2024 

395 
H56.26.29-

240814-0006 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

VŨ THỊ THÚY 

HỒNG 

Tổ dân phố Phúc Sơn, thị trấn Bút Sơn, huyện 

Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 
0981561867 

08:45, 

14/08/2024 

08:41, 

15/08/2024 

396 
H56.26.29-

240814-0005 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ TRANG 
PHỐ PHÚ VINH ĐÔNG, Thị trấn Bút Sơn, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0347573360 

08:38, 

14/08/2024 

08:37, 

15/08/2024 

397 
H56.26.29-

240814-0004 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

HOÀNG THỊ 

ÁNH HỒNG 

PHỐ PHÚ VINH TÂY, Thị trấn Bút Sơn, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0347573360 

08:38, 

14/08/2024 

08:37, 

15/08/2024 

398 H56.26.29- Cấp bản sao Trích lục hộ tịch CHU THỊ NGỌC PHỐ ĐẠO SƠN, Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng 0374519459 08:26, 08:26, 



Kết quả giải quyết TTHC từ 12/8 đến 16/8/2024 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ sơ 
Hẹn trả kết 

quả 

240814-0002 LAN Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 14/08/2024 15/08/2024 

399 
H56.26.29-

240814-0001 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

VŨ THỊ THÚY 

HỒNG 

Phố Phúc Sơn, Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 
0981561867 

08:39, 

14/08/2024 

08:39, 

15/08/2024 

400 
H56.26.29-

240813-0003 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

LÊ QUANG 

NGỌC 

32B, Tân An, Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa 
032960945 

16:06, 

13/08/2024 

16:03, 

14/08/2024 

401 
H56.26.29-

240813-0002 
Thủ tục đăng ký lại khai sinh LÊ THỊ HÀ 

PHỐ TRUNG SƠN, Thị trấn Bút Sơn, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0332834738 

16:19, 

13/08/2024 

16:18, 

20/08/2024 

402 
H56.26.29-

240813-0001 
Thủ tục đăng ký lại khai sinh Nguyễn Viết Ninh 

Tổ dân phố Thọ Văn, thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa 
0389271146 

09:35, 

13/08/2024 

09:22, 

20/08/2024 

403 
H56.26.29-

240812-0003 
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 

NGUYỄN HỮU 

DƯƠNG 

PHỐ HOẰNG LỌC, Thị trấn Bút Sơn, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0355269569 

11:15, 

12/08/2024 

11:15, 

19/08/2024 

404 
H56.26.29-

240812-0002 
Thủ tục đăng ký khai tử TRỊNH VIẾT KY 

PHỐ VINH SƠN, Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0982703167 

09:45, 

12/08/2024 

09:45, 

13/08/2024 

405 
H56.26.29-

240812-0001 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 
LÊ THẾ HƯNG 

PHỐ HOẰNG LỌC, Thị trấn Bút Sơn, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0373310301 

11:09, 

12/08/2024 

11:09, 

15/08/2024 

406 
H56.26.30-

240816-0002 

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-240816-

0594) 

Nguyễn Nhân 

Phúc   

10:04, 

16/08/2024 

17:00, 

16/08/2024 

407 
H56.26.30-

240813-0001 
Thủ tục đăng ký kết hôn 

NGUYỄN NGỌC 

TRANG 

THÔN THÀNH NAM, Xã Hoằng Lộc, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0989400719 

16:28, 

15/08/2024 

16:27, 

16/08/2024 

408 
H56.26.30-

240812-0003 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Nguyễn Văn Tùng 

thôn Đông Tiến, Xã Hoằng Lộc, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 
0982930940 

15:03, 

13/08/2024 

15:03, 

14/08/2024 

409 
H56.26.30-

240812-0002 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

Nguyễn Minh 

Tuấn 

thôn Phúc Lộc, Xã Hoằng Lộc, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 
0986064606 

15:03, 

13/08/2024 

15:03, 

14/08/2024 



Kết quả giải quyết TTHC từ 12/8 đến 16/8/2024 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ sơ 
Hẹn trả kết 

quả 

410 
H56.26.30-

240812-0001 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Nguyễn Ngọc Tú 

Thôn Đình Bảng, Xã Hoằng Lộc, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0968026704 

15:03, 

13/08/2024 

15:03, 

14/08/2024 

411 
H56.26.30-

240809-0003 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Bùi Huy Hoàng 

thôn Tiến Thành, Xã Hoằng Lộc, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0388823233 

07:24, 

12/08/2024 

07:24, 

13/08/2024 

412 
H56.26.31-

240816-0006 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 
LÊ BÁ NGHĨA 

THÔN 8, Xã Hoằng Thành, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 
0904788314 

16:14, 

16/08/2024 

16:14, 

21/08/2024 

413 
H56.26.31-

240816-0005 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LƯƠNG THỊ 

BỐN 

Thôn 3, Xã Hoằng Thành, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 
0974983132 

15:13, 

16/08/2024 

15:13, 

19/08/2024 

414 
H56.26.31-

240816-0004 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN ĐỨC 

HÙNG 

THÔN ĐÌNH BẢNG, Xã Hoằng Lộc, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0949912338 

15:10, 

16/08/2024 

15:09, 

19/08/2024 

415 
H56.26.31-

240816-0003 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ ĐÌNH DŨNG 
THÔN 2, Xã Hoằng Thành, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 
0972129383 

15:08, 

16/08/2024 

15:07, 

19/08/2024 

416 
H56.26.31-

240816-0002 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch LÊ HUY TUẤN 

THÔN 6, Xã Hoằng Thành, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 
0363909867 

10:01, 

16/08/2024 

10:01, 

19/08/2024 

417 
H56.26.31-

240816-0001 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN HUY 

DƯƠNG 

THÔN 1, Xã Hoằng Thành, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 
0974567306 

15:07, 

16/08/2024 

15:07, 

19/08/2024 

418 
H56.26.31-

240815-0002 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ VÂN 
THÔN 1, Xã Hoằng Thành, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 
0367935390 

15:05, 

16/08/2024 

15:05, 

19/08/2024 

419 
H56.26.31-

240815-0001 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch LÊ THỊ VÂN 

THÔN 1, Xã Hoằng Thành, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 
0367935390 

16:28, 

15/08/2024 

16:27, 

16/08/2024 

420 
H56.26.31-

240813-0005 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 
LÊ VĂN YÊN 

THÔN 3, Xã Hoằng Thành, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 
0334716832 

14:37, 

14/08/2024 

14:37, 

15/08/2024 



Kết quả giải quyết TTHC từ 12/8 đến 16/8/2024 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ sơ 
Hẹn trả kết 

quả 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

421 
H56.26.31-

240813-0004 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ VIẾT DŨNG 
THÔN 8, Xã Hoằng Thành, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 
0934789008 

14:38, 

14/08/2024 

14:37, 

15/08/2024 

422 
H56.26.31-

240813-0003 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ BÁ NGHĨA 
Thôn 8, Xã Hoằng Thành, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 
0904788314 

14:09, 

13/08/2024 

14:09, 

14/08/2024 

423 
H56.26.31-

240813-0002 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

PHẠM THÙY 

LINH 

SỐ NHÀ 43B ĐƯỜNG LÊ THẦN TÔNG, Phường 

Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0962371685 

14:12, 

13/08/2024 

14:11, 

14/08/2024 

424 
H56.26.31-

240813-0001 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LƯƠNG THỊ 

VĂN 

Thôn 3, Xã Hoằng Thành, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 
0356105159 

14:04, 

13/08/2024 

14:03, 

14/08/2024 

425 
H56.26.31-

240812-0010 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ BÁ NGỌC 

TẤN 

Thôn 8, Xã Hoằng Thành, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 
0972541887 

14:05, 

13/08/2024 

14:05, 

14/08/2024 

426 
H56.26.31-

240812-0009 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LƯƠNG THỊ 

LAN 

Thôn 3, Xã Hoằng Thành, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 
0337639594 

14:01, 

13/08/2024 

14:01, 

14/08/2024 

427 
H56.26.31-

240812-0008 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch LÊ THỊ TRÂM 

THÔN CÁT LỢI, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0949134829 

17:31, 

12/08/2024 

07:00, 

14/08/2024 

428 
H56.26.31-

240812-0007 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ ĐÌNH QUÂN 
Thôn 3, Xã Hoằng Thành, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 
0374248528 

15:31, 

12/08/2024 

15:31, 

13/08/2024 

429 H56.26.31- Thủ tục chứng thực bản sao từ bản LÊ THỊ LAN Thôn 8, Xã Hoằng Thành, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 0378442396 15:16, 15:16, 



Kết quả giải quyết TTHC từ 12/8 đến 16/8/2024 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ sơ 
Hẹn trả kết 

quả 

240812-0006 chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

Thanh Hóa 12/08/2024 13/08/2024 

430 
H56.26.31-

240812-0005 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LƯƠNG KHẮC 

THẮNG 

Thôn 3, Xã Hoằng Thành, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 
0364048722 

15:15, 

12/08/2024 

15:15, 

13/08/2024 

431 
H56.26.31-

240812-0004 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ VĂN TUẤN 

ANH 

Thôn 8, Xã Hoằng Thành, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 
0373727670 

15:14, 

12/08/2024 

15:13, 

13/08/2024 

432 
H56.26.31-

240812-0003 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ XUÂN THỌ 
THÔN 6, Xã Hoằng Thành, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 
0978380989 

15:20, 

12/08/2024 

15:20, 

13/08/2024 

433 
H56.26.31-

240812-0002 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LƯƠNG XUÂN 

TOÀN 

THÔN 6, Xã Hoằng Thành, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 
0903442603 

15:19, 

12/08/2024 

15:18, 

13/08/2024 

434 
H56.26.31-

240812-0001 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch LÊ XUÂN THỌ 

THÔN 6, Xã Hoằng Thành, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 
0978380989 

10:12, 

12/08/2024 

10:11, 

13/08/2024 

435 
H56.26.32-

240816-0005 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN THỊ LỆ 
HÀ ĐỒ, Xã Hoằng Trạch, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 
0837273789 

14:48, 

16/08/2024 

14:48, 

19/08/2024 

436 
H56.26.32-

240816-0004 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

TRIỆU THỊ 

HƯƠNG HẠNH 

hà đồ, Xã Hoằng Trạch, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 
0837273789 

14:52, 

16/08/2024 

14:52, 

19/08/2024 

437 
H56.26.32-

240816-0003 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ VĂN 
HÀ ĐỒ, Xã Hoằng Trạch, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 
0837273789 

14:52, 

16/08/2024 

14:52, 

19/08/2024 



Kết quả giải quyết TTHC từ 12/8 đến 16/8/2024 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ sơ 
Hẹn trả kết 

quả 

438 
H56.26.32-

240816-0002 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN VÂN 

ANH 

AN HẢO, Xã Hoằng Trạch, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 
0837273789 

14:52, 

16/08/2024 

14:52, 

19/08/2024 

439 
H56.26.32-

240816-0001 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

HOÀNG DIỆP 

CHI 

hà đồ, Xã Hoằng Trạch, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 
0837273789 

14:53, 

16/08/2024 

14:52, 

19/08/2024 

440 
H56.26.32-

240815-0002 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

NGUYỄN THÙY 

TRANG 

THÔN ĐỒNG LẠC, Xã Hoằng Trạch, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0347168567 

10:03, 

16/08/2024 

10:03, 

19/08/2024 

441 
H56.26.32-

240815-0001 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN THÙY 

TRANG 

THÔN ĐỒNG LẠC, Xã Hoằng Trạch, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0347168567 

10:03, 

16/08/2024 

10:03, 

19/08/2024 

442 
H56.26.32-

240814-0007 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 
LÊ THỊ TÍNH 

THÔN AN HẢO, Xã Hoằng Trạch, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0837273789 

16:45, 

14/08/2024 

16:45, 

19/08/2024 

443 
H56.26.32-

240814-0006 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ THU 
đồng lạc, Xã Hoằng Trạch, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 
0837273789 

15:47, 

14/08/2024 

15:46, 

15/08/2024 

444 
H56.26.32-

240814-0005 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch LÊ XUÂN NGỌC 

đồng lạc, Xã Hoằng Trạch, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 
0837273789 

15:44, 

14/08/2024 

15:43, 

15/08/2024 

445 
H56.26.32-

240814-0004 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

NGUYỄN THỊ 

MAI 

an hảo, Xã Hoằng Trạch, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 
0837273789 

15:44, 

14/08/2024 

15:43, 

15/08/2024 

446 
H56.26.32-

240814-0003 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

NGUYỄN XUÂN 

MẠNH 

an hảo, Xã Hoằng Trạch, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 
0837273789 

15:44, 

14/08/2024 

15:43, 

15/08/2024 

447 
H56.26.32-

240814-0002 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN XUÂN 

MẠNH 

đồng lạc, Xã Hoằng Trạch, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 
0837273789 

15:47, 

14/08/2024 

15:46, 

15/08/2024 

448 
H56.26.32-

240814-0001 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ BÁ LONG  
an hảo, Xã Hoằng Trạch, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 
0837273789 

15:47, 

14/08/2024 

15:46, 

15/08/2024 



Kết quả giải quyết TTHC từ 12/8 đến 16/8/2024 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ sơ 
Hẹn trả kết 

quả 

449 
H56.26.32-

240813-0002 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

LÊ TRẦN 

KHÁNH NGÂN 

đồng lạc, Xã Hoằng Trạch, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 
0837273789 

11:10, 

13/08/2024 

11:09, 

14/08/2024 

450 
H56.26.32-

240813-0001 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 
LÊ THỊ TÍNH 

THÔN HÀ ĐỒ , Xã Hoằng Trạch, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0837273789 

11:10, 

13/08/2024 

11:09, 

18/09/2024 

451 
H56.26.32-

240812-0002 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch LÊ THỊ TÍNH 

THÔN ĐỒNG LẠC, Xã Hoằng Trạch, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0837273789 

20:57, 

12/08/2024 

07:00, 

14/08/2024 

452 
H56.26.32-

240812-0001 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

ĐỖ TIẾN ĐẠT 
hàm ninh, Xã Hoằng Trạch, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 
0837273789 

20:57, 

12/08/2024 

07:00, 

14/08/2024 

453 
H56.26.33-

240816-0003 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

TRƯƠNG QUỐC 

ANH 

THÔN NAM HỘI TRIỀU, Xã Hoằng Phong, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0365394234 

15:54, 

16/08/2024 

15:54, 

19/08/2024 

454 
H56.26.33-

240816-0002 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN HỒNG 

HUY 

THÔN NAM HỘI TRIỀU, Xã Hoằng Phong, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
03336919606 

09:38, 

16/08/2024 

09:37, 

19/08/2024 

455 
H56.26.33-

240816-0001 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN HỒNG 

HUY 

THÔN NAM HỘI TRIỀU, Xã Hoằng Phong, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
03336919606 

09:13, 

16/08/2024 

09:13, 

19/08/2024 

456 
H56.26.33-

240812-0001 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

VŨ THỊ NGỌC 

BÍCH 

THÔN ĐÌNH SEN, Xã Hoằng Phong, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0392358530 

16:22, 

12/08/2024 

16:22, 

13/08/2024 

457 
H56.26.33-

240809-0002 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 
CAO THỊ HOA 

THÔN PHONG MỸ, Xã Hoằng Phong, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0332005270 

16:19, 

12/08/2024 

16:18, 

15/08/2024 

458 
H56.26.34-

240816-0003 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN VĂN 

DŨNG 

THÔN PHƯỢNG KHÊ, Xã Hoằng Lưu, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0343054112 

10:07, 

16/08/2024 

10:07, 

19/08/2024 

459 
H56.26.34-

240816-0002 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

NGUYỄN VĂN 

DŨNG 

THÔN PHƯỢNG KHÊ, Xã Hoằng Lưu, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0343054112 

10:08, 

16/08/2024 

10:07, 

19/08/2024 

460 
H56.26.34-

240815-0004 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch LÊ VĂN BÉ 

THÔN PHỤC LỄ, Xã Hoằng Lưu, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0373176809 

10:15, 

15/08/2024 

10:15, 

16/08/2024 



Kết quả giải quyết TTHC từ 12/8 đến 16/8/2024 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ sơ 
Hẹn trả kết 

quả 

461 
H56.26.34-

240815-0003 

Thủ tục đăng ký khai tử (G22.99.10-

240815-0131) 
LÊ VĂN CHUẨN 

Thôn Phục Lễ, Xã Hoằng Lưu, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa  

09:56, 

15/08/2024 

17:00, 

15/08/2024 

462 
H56.26.34-

240815-0002 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

TRẦN NGỌC 

TIẾN 

THÔN PHƯỢNG KHÊ, Xã Hoằng Lưu, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0337182686 

09:57, 

15/08/2024 

09:56, 

16/08/2024 

463 
H56.26.34-

240815-0001 
Thủ tục đăng ký kết hôn 

TRẦN NGỌC 

TIẾN 

THÔN PHƯỢNG KHÊ, Xã Hoằng Lưu, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0337182686 

09:57, 

15/08/2024 

09:56, 

16/08/2024 

464 
H56.26.34-

240814-0005 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN VĂN 

TÙY 

THÔN NGHĨA PHÚ, Xã Hoằng Lưu, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0971916909 

09:57, 

15/08/2024 

09:56, 

16/08/2024 

465 
H56.26.34-

240814-0004 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

NGUYỄN VĂN 

TÙY 

THÔN NGHĨA PHÚ, Xã Hoằng Lưu, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0971916909 

14:58, 

14/08/2024 

14:58, 

15/08/2024 

466 
H56.26.34-

240814-0003 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

CAO VĂN 

THÔNG 

THÔN NGHĨA PHÚ, Xã Hoằng Lưu, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0971760797 

14:58, 

14/08/2024 

14:58, 

15/08/2024 

467 
H56.26.34-

240814-0002 

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-240814-

0739) 

NGUYỄN TIẾN 

VŨ   

10:22, 

14/08/2024 

17:00, 

14/08/2024 

468 
H56.26.34-

240814-0001 

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-240814-

0647) 

CAO BÁCH 

THẮNG   

10:22, 

14/08/2024 

17:00, 

14/08/2024 

469 
H56.26.34-

240813-0003 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN THỊ 

TÌNH 

THÔN NGHĨA PHÚ, Xã Hoằng Lưu, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0336964041 

15:35, 

13/08/2024 

15:35, 

14/08/2024 

470 
H56.26.34-

240813-0002 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

NGUYỄN THỊ 

TÌNH 

THÔN NGHĨA PHÚ, Xã Hoằng Lưu, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0336964041 

15:35, 

13/08/2024 

15:35, 

14/08/2024 

471 
H56.26.34-

240813-0001 

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

CAO NGỌC YẾN 

VY   

09:56, 

13/08/2024 

17:00, 

13/08/2024 



Kết quả giải quyết TTHC từ 12/8 đến 16/8/2024 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ sơ 
Hẹn trả kết 

quả 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-240813-

0047) 

472 
H56.26.34-

240812-0004 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

LÊ THANH 

DƯƠNG 

THÔN PHƯỢNG NGÔ II, Xã Hoằng Lưu, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0773386810 

07:09, 

13/08/2024 

07:09, 

14/08/2024 

473 
H56.26.34-

240812-0003 

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-240812-

1614) 

LÊ NGUYỄN GIA 

BẢO   

16:21, 

12/08/2024 

17:00, 

13/08/2024 

474 
H56.26.34-

240812-0002 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

HOÀNG VĂN 

HÙNG 

THÔN PHỤC LỄ, Xã Hoằng Lưu, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0385071136 

16:11, 

12/08/2024 

16:11, 

13/08/2024 

475 
H56.26.34-

240812-0001 
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 

HOÀNG VĂN 

HÙNG 

THÔN PHỤC LỄ, Xã Hoằng Lưu, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0385071136 

16:11, 

12/08/2024 

16:11, 

19/08/2024 

476 
H56.26.34-

240809-0004 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LƯỜNG QUANG 

THIỆN 

THÔN PHƯỢNG NGÔ 2, Xã Hoằng Lưu, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0353564141 

10:15, 

12/08/2024 

10:15, 

13/08/2024 

477 
H56.26.34-

240809-0003 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung 

thông tin hộ tịch 

LƯỜNG QUANG 

THIỆN 

THÔN PHƯỢNG NGÔ 2, Xã Hoằng Lưu, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0353564141 

10:12, 

12/08/2024 

10:11, 

15/08/2024 

478 
H56.26.35-

240815-0006 
Thủ tục đăng ký kết hôn BÙI THỊ TÁM 

CHUNG SƠN, Xã Hoằng Châu, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 
0966787300 

17:19, 

15/08/2024 

07:00, 

19/08/2024 

479 
H56.26.35-

240815-0005 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

LÊ THỊ THANH 

THANH 

THÔN MINH THÁI, Xã Hoằng Châu, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0972486003 

17:19, 

15/08/2024 

07:00, 

19/08/2024 

480 
H56.26.35-

240815-0004 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ ĐÌNH TUÂN 
THÔN PHÚ QUANG, Xã Hoằng Châu, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0786375000 

17:20, 

15/08/2024 

07:00, 

19/08/2024 

481 
H56.26.35-

240815-0003 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN THỊ 

TRÀ 

THÔN TIẾN THẮNG, Xã Hoằng Châu, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0394014988 

17:20, 

15/08/2024 

07:00, 

19/08/2024 

482 
H56.26.35-

240815-0002 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

NGUYỄN THỊ 

TRÀ 

TIẾN THẮNG, Xã Hoằng Châu, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 
0364396203 

14:38, 

15/08/2024 

14:37, 

16/08/2024 



Kết quả giải quyết TTHC từ 12/8 đến 16/8/2024 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ sơ 
Hẹn trả kết 

quả 

483 
H56.26.35-

240815-0001 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch CAO THỊ THÚY 

Thanh Thịnh, Xã Hoằng Châu, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 
0979326551 

14:38, 

15/08/2024 

14:37, 

16/08/2024 

484 
H56.26.35-

240814-0001 

Thủ tục đăng ký khai tử (G22.99.10-

240814-0176) 

NGUYỄN THỊ 

THÚY 

Thôn Thanh Thịnh, Xã Hoằng Châu, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa  

08:17, 

15/08/2024 

17:00, 

15/08/2024 

485 
H56.26.35-

240813-0004 
Thủ tục đăng ký kết hôn 

TRƯƠNG VĂN 

THẮNG 

Giang Hải, Xã Hoằng Châu, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 
0343907201 

17:04, 

13/08/2024 

07:00, 

15/08/2024 

486 
H56.26.35-

240813-0003 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

LÊ VĂN MINH 

QUÂN 

THANH THỊNH, Xã Hoằng Châu, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0856635743 

14:26, 

13/08/2024 

14:26, 

14/08/2024 

487 
H56.26.35-

240813-0002 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch LÊ THỊ YẾN NHI 

THÔN THANH THỊNH, Xã Hoằng Châu, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0366415775 

14:26, 

13/08/2024 

14:26, 

14/08/2024 

488 
H56.26.35-

240813-0001 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 
NGÔ THỊ HÀ 

Thôn Châu Triều, Xã Hoằng Châu, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0974989937 

14:26, 

13/08/2024 

14:26, 

16/08/2024 

489 
H56.26.35-

240812-0008 

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-240812-

1511) 

LÊ THỊ YẾN NHI 
  

16:49, 

12/08/2024 

17:00, 

13/08/2024 

490 
H56.26.35-

240812-0007 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

NGUYỄN XUÂN 

HOÀNG 

CHÂU LỘC, Xã Hoằng Châu, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 
0364396203 

16:50, 

12/08/2024 

16:49, 

13/08/2024 

491 
H56.26.35-

240812-0006 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

NGUYỄN THỊ 

TUYẾT 

PHÚ QUANG, Xã Hoằng Châu, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 
0987943775 

16:50, 

12/08/2024 

16:49, 

13/08/2024 

492 
H56.26.35-

240812-0005 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

VŨ VĂN THÁI 

TÚ 

GIANG HẢI, Xã Hoằng Châu, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 
0362177890 

16:50, 

12/08/2024 

16:49, 

13/08/2024 

493 
H56.26.35-

240812-0004 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

VŨ VĂN THÁI 

TÚ 

GIANG HẢI, Xã Hoằng Châu, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 
0362177890 

16:54, 

12/08/2024 

16:53, 

13/08/2024 

494 
H56.26.35-

240812-0003 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

PHẠM QUANG 

TÙNG 

THANH THỊNH, Xã Hoằng Châu, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0362177890 

15:06, 

12/08/2024 

15:05, 

13/08/2024 

495 
H56.26.35-

240812-0002 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch LÊ THỊ HẰNG 

PHONG MỸ, Xã Hoằng Phong, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 
0386779126 

15:05, 

12/08/2024 

15:05, 

13/08/2024 



Kết quả giải quyết TTHC từ 12/8 đến 16/8/2024 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ sơ 
Hẹn trả kết 

quả 

496 
H56.26.35-

240812-0001 

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-240812-

0797) 

LÊ VĂN MINH 

QUÂN   

15:05, 

12/08/2024 

17:00, 

13/08/2024 

497 
H56.26.36-

240814-0001 

Đăng ký khai tử, xóa đăng ký 

thường trú, giải quyết mai táng phí, 

tử tuất (G22.99.09-240814-0026) 

NGUYỄN THỊ 

DUYÊN 

thôn Cẩm Trung, Xã Hoằng Tân, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa  

08:10, 

14/08/2024 

17:00, 

14/08/2024 

498 
H56.26.36-

240813-0005 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 

NGUYỄN KHẮC 

DƯƠNG 

thôn ddoonbgf lòng xã Hoằng Tân, huyện Hoằng 

Hóa , Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0352178950 

08:13, 

13/08/2024 

08:13, 

16/08/2024 

499 
H56.26.36-

240813-0004 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch lê đình quân 

Thôn Đồng Lòng, Xã Hoằng Tân, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0948974585 

08:13, 

13/08/2024 

08:13, 

14/08/2024 

500 
H56.26.36-

240813-0003 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch đỗ xuân lương 

Thôn Đồng Lòng, Xã Hoằng Tân, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0982509691 

07:12, 

13/08/2024 

07:12, 

14/08/2024 

501 
H56.26.36-

240813-0002 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch triệu thanh hà 

thôn bột trung, Xã Hoằng Tân, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 
0948974585 

07:12, 

13/08/2024 

07:12, 

14/08/2024 

502 
H56.26.36-

240813-0001 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch đỗ xuân lương 

Thôn Đồng Lòng, Xã Hoằng Tân, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0982509691 

07:12, 

13/08/2024 

07:12, 

14/08/2024 

503 
H56.26.36-

240812-0004 

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-240812-

1569) 

CAO THỊ HẢI 

YẾN   

16:53, 

12/08/2024 

17:00, 

13/08/2024 

504 
H56.26.36-

240812-0002 
Thủ tục đăng ký kết hôn 

ĐỖ XUÂN 

LƯƠNG 

Thôn Đồng Lòng, Xã Hoằng Tân, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0982509691 

16:54, 

12/08/2024 

16:53, 

19/08/2024 

505 
H56.26.36-

240812-0001 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

lê đình tích 
thôn Đồng Lòng, Xã Hoằng Tân, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0948974585 

06:44, 

13/08/2024 

07:00, 

14/08/2024 

506 
H56.26.37-

240815-0001 

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-240815-

0054) 

LÊ VĂN GIA 

BẢO   

08:05, 

15/08/2024 

17:00, 

15/08/2024 

507 H56.26.37- Thủ tục chứng thực bản sao từ bản LÊ XUÂN TIẾN xã hoằng ngọc, huyện hoằng hóa 0387378148 08:38, 08:37, 



Kết quả giải quyết TTHC từ 12/8 đến 16/8/2024 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ sơ 
Hẹn trả kết 

quả 

240813-0002 chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

13/08/2024 14/08/2024 

508 
H56.26.37-

240813-0001 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

VŨ THỊ THẢO xã hoằng ngọc, huyện hoằng hóa 0978843356 
07:29, 

13/08/2024 

07:27, 

14/08/2024 

509 
H56.26.37-

240812-0002 

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-240812-

0571) 

TRẦN PHẠM 

DIỄM QUỲNH   

10:27, 

12/08/2024 

17:00, 

12/08/2024 

510 
H56.26.37-

240812-0001 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

phạm thị yến xã hoằng ngọc ,huyện hoằng hóa 0337091412 
09:19, 

12/08/2024 

09:11, 

13/08/2024 

511 
H56.26.38-

240816-0002 

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối 

tượng bảo trợ xã hội 
chu thị ái 

THÔN Đông Tân, Xã Hoằng Đông, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, Xã Hoằng Đông, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0333479171 
14:54, 

16/08/2024 

14:54, 

23/08/2024 

512 
H56.26.38-

240816-0001 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

Nguyễn Thị Thanh 
THÔN QUANG TRUNG, Xã Hoằng Đông, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0329073291 

07:48, 

16/08/2024 

07:47, 

19/08/2024 

513 
H56.26.38-

240815-0001 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch nguyễn minh huy 

thôn lê lợi, Xã Hoằng Đông, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 
0987365956 

14:39, 

15/08/2024 

14:39, 

16/08/2024 

514 
H56.26.38-

240814-0002 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

Trịnh Thị Ngọc 

Ánh 

THÔN BẮC SƠN, Xã Hoằng Đông, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0974530223 

14:29, 

14/08/2024 

14:28, 

15/08/2024 

515 
H56.26.38-

240814-0001 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

Nguyễn Phương 

Linh 

THÔN LÊ GIANG, Xã Hoằng Đông, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0332651546 

14:29, 

14/08/2024 

14:28, 

15/08/2024 

516 H56.26.38- Cấp bản sao Trích lục hộ tịch trần thành đạt lê giang, Xã Hoằng Đông, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 0987365956 09:58, 09:58, 



Kết quả giải quyết TTHC từ 12/8 đến 16/8/2024 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ sơ 
Hẹn trả kết 

quả 

240813-0003 Thanh Hóa 13/08/2024 14/08/2024 

517 
H56.26.38-

240813-0002 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

Trương Thị Minh 
THÔN LÊ GIANG, Xã Hoằng Đông, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0982080873 

09:02, 

13/08/2024 

09:01, 

14/08/2024 

518 
H56.26.38-

240813-0001 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

Nguyễn Thị Trà 

My 

THÔN LÊ GIANG, Xã Hoằng Đông, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0974530223 

07:44, 

13/08/2024 

07:44, 

14/08/2024 

519 
H56.26.38-

240812-0001 

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-240812-

1755) 

TRƯƠNG 

KHÁNH AN   

07:43, 

13/08/2024 

17:00, 

13/08/2024 

520 
H56.26.39-

240816-0003 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 

NGUYỄN THỊ 

HUỆ 

THÔN TÂY XUÂN VI, Xã Hoằng Thanh, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
096 7643230 

10:06, 

16/08/2024 

10:05, 

21/08/2024 

521 
H56.26.39-

240816-0002 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN THỊ 

NHƯ QUỲNH 

THÔN TÂY XUÂN VI, Xã Hoằng Thanh, Huyện 

Hoằng Hóa, 
0369642236 

09:53, 

16/08/2024 

09:52, 

19/08/2024 

522 
H56.26.39-

240816-0001 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ THÙY 

LINH 

THÔN TRUNG HẢI, Xã Hoằng Thanh, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0374989084 

09:55, 

16/08/2024 

09:54, 

19/08/2024 

523 
H56.26.39-

240815-0002 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

HOÀNG TIẾN 

ĐẠT 

THÔN TRUNG HẢI, Xã Hoằng Thanh, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0948947656 

16:30, 

15/08/2024 

16:30, 

16/08/2024 

524 
H56.26.39-

240815-0001 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

BÁCH THỊ NHI 
THÔN ĐÔNG XUÂN VI, Xã Hoằng Thanh, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0345144236 

16:31, 

15/08/2024 

16:30, 

16/08/2024 

525 
H56.26.39-

240814-0004 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

NGUYỄN THỊ 

HƯƠNG 

Thôn quang Trung, Xã Hoằng Thanh, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0379104024 

10:16, 

14/08/2024 

10:16, 

15/08/2024 



Kết quả giải quyết TTHC từ 12/8 đến 16/8/2024 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ sơ 
Hẹn trả kết 

quả 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

526 
H56.26.39-

240814-0003 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

NGUYỄN THỊ 

THẢO 
Thôn Trung Hải 0375835222 

09:44, 

14/08/2024 

09:37, 

15/08/2024 

527 
H56.26.39-

240814-0002 

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-240814-

0399) 

Lê ngọc minh châu 
  

09:09, 

14/08/2024 

17:00, 

14/08/2024 

528 
H56.26.39-

240814-0001 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

TRƯƠNG THỊ 

THẢO 

THÔN TRUNG HẢI, Xã Hoằng Thanh, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0393852089 

08:22, 

14/08/2024 

08:22, 

15/08/2024 

529 
H56.26.39-

240813-0002 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ ĐÀO 
THÔN TÂY XUÂN VI, Xã Hoằng Thanh, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0974680078 

15:09, 

13/08/2024 

15:09, 

14/08/2024 

530 
H56.26.39-

240813-0001 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 
LÊ THỊ PHƯƠNG 

THÔN TRUNG HẢI, Xã Hoằng Thanh, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0912144444 

15:31, 

13/08/2024 

15:31, 

16/08/2024 

531 
H56.26.39-

240812-0002 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 

NGUYỄN THỊ 

NHÀN 

null, Xã Hoằng Thanh, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 
0364572546 

08:32, 

12/08/2024 

08:31, 

15/08/2024 

532 
H56.26.39-

240812-0001 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ PHÚ THÀNH 
Thôn Trung Hải, Xã Hoằng Thanh, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
032546668 

08:29, 

12/08/2024 

08:28, 

13/08/2024 

533 
H56.26.40-

240815-0004 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

Nguyễn thị gấm 
Thôn Bắc Sơn, Xã Hoằng Phụ, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 
0974728137 

09:38, 

15/08/2024 

09:37, 

16/08/2024 

534 H56.26.40- Thủ tục chứng thực bản sao từ bản Phạm Tuấn Kiệt Thôn Xuân Phụ, Xã Hoằng Phụ, Huyện Hoằng Hóa, 0974728137 09:41, 09:41, 



Kết quả giải quyết TTHC từ 12/8 đến 16/8/2024 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ sơ 
Hẹn trả kết 

quả 

240815-0003 chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

Tỉnh Thanh Hóa 15/08/2024 16/08/2024 

535 
H56.26.40-

240815-0002 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

PHÙNG ĐỨC 

MẠNH 

THÔN BẮC SƠN, Xã Hoằng Phụ, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0987400891 

09:44, 

15/08/2024 

09:43, 

16/08/2024 

536 
H56.26.40-

240815-0001 

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-240815-

0343) 

NGUYỄN THỊ 

TƯỜNG VY   

09:37, 

15/08/2024 

17:00, 

15/08/2024 

537 
H56.26.40-

240814-0003 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

phùng thị khánh ly 
thôn bắc sơn, xã hoằng Phụ, Xã Hoằng Phụ, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0347253529 

09:27, 

14/08/2024 

09:26, 

15/08/2024 

538 
H56.26.40-

240814-0002 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

Hắc Thị Cúc 
Thôn Hồng Kỳ, Xã Hoằng Phụ, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 
0974728137 

09:30, 

14/08/2024 

09:30, 

15/08/2024 

539 
H56.26.40-

240814-0001 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

CAO THỊ 

NGUYỆT 

THÔN XUÂN PHỤ, Xã Hoằng Phụ, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0974728137 

09:24, 

14/08/2024 

09:24, 

15/08/2024 

540 
H56.26.40-

240812-0003 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

Nguyễn minh 

phương 

sao vàng, Xã Hoằng Phụ, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 
0337584118 

08:30, 

12/08/2024 

08:30, 

13/08/2024 

541 
H56.26.40-

240812-0002 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

Cao Văn Đại 
Thôn Bắc Sơn, Xã Hoằng Phụ, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 
0974728137 

08:32, 

12/08/2024 

08:31, 

13/08/2024 

542 
H56.26.40-

240812-0001 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

Lê Văn Ngọc 
thôn xuân phụ, Xã Hoằng Phụ, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 
0974728137 

08:37, 

12/08/2024 

08:37, 

13/08/2024 



Kết quả giải quyết TTHC từ 12/8 đến 16/8/2024 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ sơ 
Hẹn trả kết 

quả 

cấp hoặc chứng nhận 

543 
H56.26.41-

240816-0003 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch LÊ VĂN HƯNG 

thôn Trung Thượng, Xã Hoằng Hải, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0348004471 

09:22, 

16/08/2024 

09:22, 

19/08/2024 

544 
H56.26.41-

240816-0002 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ VĂN HƯNG 
thôn Trung Thượng, Xã Hoằng Hải, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0348004471 

08:46, 

16/08/2024 

08:46, 

19/08/2024 

545 
H56.26.41-

240816-0001 

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-240816-

0146) 

LÊ ANH TUẤN 
  

08:44, 

16/08/2024 

17:00, 

16/08/2024 

546 
H56.26.41-

240815-0008 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN THỊ 

NGỌC 

thôn Thanh Xuân, Xã Hoằng Hải, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0367633513 

14:14, 

15/08/2024 

14:13, 

16/08/2024 

547 
H56.26.41-

240815-0007 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

NGUYỄN THỊ 

NGỌC 

thôn Thanh Xuân, Xã Hoằng Hải, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0367633513 

13:59, 

15/08/2024 

13:58, 

16/08/2024 

548 
H56.26.41-

240815-0006 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

NGUYỄN THỊ 

NGỌC 

thôn Thanh Xuân, Xã Hoằng Hải, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0367633513 

13:59, 

15/08/2024 

13:58, 

16/08/2024 

549 
H56.26.41-

240815-0005 
Thủ tục đăng ký kết hôn 

NGUYỄN THỊ 

NGỌC 

thôn Thanh Xuân, Xã Hoằng Hải, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0367633513 

14:00, 

15/08/2024 

14:00, 

16/08/2024 

550 
H56.26.41-

240815-0004 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

NGUYỄN VĂN 

NGUYỆN 

thôn Đông Hòa, Xã Hoằng Hải, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 
0977213990 

14:00, 

15/08/2024 

14:00, 

16/08/2024 

551 
H56.26.41-

240815-0003 

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-240815-

0539) 

NGUYỄN NGỌC 

HUYỀN ANH   

09:19, 

15/08/2024 

17:00, 

15/08/2024 

552 
H56.26.41-

240815-0002 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

NGUYỄN ĐÌNH 

MINH 

thôn An Lạc, Xã Hoằng Hải, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 
0375650854 

09:19, 

15/08/2024 

09:18, 

16/08/2024 

553 
H56.26.41-

240815-0001 

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-240815-

Nguyễn Hà Uyên 

Chi   

07:57, 

15/08/2024 

17:00, 

15/08/2024 



Kết quả giải quyết TTHC từ 12/8 đến 16/8/2024 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ sơ 
Hẹn trả kết 

quả 

0065) 

554 
H56.26.41-

240814-0001 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch VŨ THỊ NHUNG 

thôn Đông Hòa, Xã Hoằng Hải, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 
0354665493 

07:59, 

14/08/2024 

07:59, 

15/08/2024 

555 
H56.26.41-

240813-0006 

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-240813-

1306) 

VŨ THỊ LAN CHI 
  

15:26, 

13/08/2024 

17:00, 

14/08/2024 

556 
H56.26.41-

240813-0005 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

TRƯƠNG THỊ 

NGÂN 

Đông Hòa, Xã Hoằng Hải, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 
0395940023 

11:02, 

13/08/2024 

11:01, 

14/08/2024 

557 
H56.26.41-

240813-0004 
Thủ tục đăng ký kết hôn 

TRƯƠNG THỊ 

NGÂN 

Đông Hòa, Xã Hoằng Hải, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 
0395940023 

11:02, 

13/08/2024 

11:01, 

14/08/2024 

558 
H56.26.41-

240813-0003 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

PHẠM THỊ CÚC 
thôn An Lạc, Xã Hoằng Hải, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 
0356643294 

11:12, 

13/08/2024 

11:11, 

14/08/2024 

559 
H56.26.41-

240813-0002 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch PHẠM THỊ CÚC 

thôn An Lạc, Xã Hoằng Hải, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 
0356643294 

11:02, 

13/08/2024 

11:01, 

14/08/2024 

560 
H56.26.41-

240813-0001 
Thủ tục đăng ký lại khai sinh PHẠM THỊ CÚC 

thôn An Lạc, Xã Hoằng Hải, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 
0356643294 

11:02, 

13/08/2024 

11:01, 

20/08/2024 

561 
H56.26.41-

240812-0002 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

NGUYỄN VĂN 

TÁM 

thôn Thanh Xuân, Xã Hoằng Hải, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0973735763 

11:07, 

12/08/2024 

11:07, 

13/08/2024 

562 
H56.26.41-

240812-0001 
Thủ tục đăng ký khai tử 

NGUYỄN VĂN 

TÁM 

thôn Thanh Xuân, Xã Hoằng Hải, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0973735763 

11:08, 

12/08/2024 

11:07, 

13/08/2024 

563 
H56.26.42-

240815-0001 

Thủ tục đăng ký khai tử (G22.99.10-

240815-0315) 

NGUYỄN THỊ 

DỤC 

Thôn Chuế 2, Xã Hoằng Yến, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa  

15:15, 

15/08/2024 

17:00, 

16/08/2024 

564 
H56.26.42-

240814-0005 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

NGUYỄN VĂN 

QUYỀN 
Thôn Sơn trang, xã Hoằng Yến 096773042 

11:30, 

14/08/2024 

11:24, 

15/08/2024 



Kết quả giải quyết TTHC từ 12/8 đến 16/8/2024 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ sơ 
Hẹn trả kết 

quả 

565 
H56.26.42-

240814-0004 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN VĂN 

QUYỀN 

Thôn Sơn Trang, Xã Hoằng Yến, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0966773042 

14:09, 

14/08/2024 

14:09, 

15/08/2024 

566 
H56.26.42-

240814-0003 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

NGUYỄN VĂN 

QUYỀN 

Thôn Sơn Trang, Xã Hoằng Yến, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0966773042 

14:15, 

14/08/2024 

14:15, 

15/08/2024 

567 
H56.26.42-

240814-0002 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

NGUYỄN VĂN 

QUYỀN 

Thôn Sơn Trang, Xã Hoằng Yến, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0966773042 

14:15, 

14/08/2024 

14:15, 

15/08/2024 

568 
H56.26.42-

240814-0001 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

NGUYỄN VĂN 

QUYỀN 

Thôn Sơn Trang, Xã Hoằng Yến, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0966773042 

14:15, 

14/08/2024 

14:15, 

15/08/2024 

569 
H56.26.42-

240812-0007 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

TRƯƠNG THỊ 

LÀNH 

Thửa số 33 Xóm Trung, Phường Đằng Giang, Quận 

Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng 
0943982525 

16:43, 

12/08/2024 

16:42, 

13/08/2024 

570 
H56.26.42-

240812-0006 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 

TRƯƠNG THỊ 

LÀNH 

Thửa số 33 Xóm Trung, Phường Đằng Giang, Quận 

Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng 
0943982525 

16:42, 

12/08/2024 

16:41, 

15/08/2024 

571 
H56.26.42-

240812-0005 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 

LÊ TRƯƠNG 

LÂM 
Thôn Chuế 2, xã Hoằng Yến 0369815503 

14:10, 

12/08/2024 

14:07, 

18/09/2024 

572 
H56.26.42-

240812-0004 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

ĐỒNG VĂN 

TUẤN 

Thôn Sơn Trang, xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa 
0987338167 

13:51, 

12/08/2024 

13:50, 

13/08/2024 

573 
H56.26.42-

240812-0003 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ VĂN HÙNG 
thôn trung ngoại, Xã Hoằng Yến, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0948416658 

10:37, 

12/08/2024 

10:37, 

13/08/2024 

574 
H56.26.42-

240812-0002 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch LÊ VĂN HÙNG 

thôn trung ngoại, Xã Hoằng Yến, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0948416658 

10:36, 

12/08/2024 

10:35, 

13/08/2024 

575 
H56.26.42-

240812-0001 

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

NGUYỄN 

KHÁNH AN   

08:50, 

12/08/2024 

17:00, 

12/08/2024 



Kết quả giải quyết TTHC từ 12/8 đến 16/8/2024 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ sơ 
Hẹn trả kết 

quả 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-240812-

0131) 

576 
H56.26.43-

240816-0006 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

nguyễn đình 

trường 
thôn Kim Tân 1, xã Hoằng Tiến 0974275829 

15:59, 

16/08/2024 

15:58, 

19/08/2024 

577 
H56.26.43-

240816-0005 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN ĐÌNH 

TRƯỜNG 

THÔN KIM TÂN 1, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0974275829 

15:38, 

16/08/2024 

15:37, 

19/08/2024 

578 
H56.26.43-

240816-0004 

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng 

trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ 

kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng 

tháng 

HỒ THỊ LANH 
Thôn Đông Thành, xã Hoằng Tiến, Xã Hoằng Tiến, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0962438380 

15:06, 

16/08/2024 

15:05, 

04/10/2024 

579 
H56.26.43-

240816-0003 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ KHẮC MINH 

TÂM 

THÔN PHONG LAN, Xã Hoằng Tiến, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0983120564 

13:59, 

16/08/2024 

13:58, 

19/08/2024 

580 
H56.26.43-

240816-0002 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch LÊ THỊ TÂM 

THÔN TIỀN THÔN, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0983120564 

14:01, 

16/08/2024 

14:01, 

19/08/2024 

581 
H56.26.43-

240816-0001 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

TRƯƠNG THỊ 

HỢI 

TIỀN tHÔN, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 
0367831282 

14:02, 

16/08/2024 

14:01, 

19/08/2024 

582 
H56.26.43-

240815-0005 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 
CAO VĂN LUÂN 

THÔN KIM TÂN 2, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0974841551 

14:02, 

16/08/2024 

14:01, 

23/09/2024 

583 
H56.26.43-

240815-0004 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 

TRƯƠNG THẾ 

THẮNG 

THÔN ĐÔNG THÀNH, Xã Hoằng Tiến, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0388639219 

16:26, 

15/08/2024 

16:26, 

20/09/2024 

584 
H56.26.43-

240815-0003 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

lê thị hương 
thôn Đông Thành, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng 

Hóa, 
0976493990 

16:27, 

15/08/2024 

16:26, 

16/08/2024 



Kết quả giải quyết TTHC từ 12/8 đến 16/8/2024 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ sơ 
Hẹn trả kết 

quả 

585 
H56.26.43-

240815-0002 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

lê văn thái thôn phong lan 0373051320 
11:07, 

15/08/2024 

11:05, 

16/08/2024 

586 
H56.26.43-

240815-0001 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

lê trương thành 
PHONG LAN, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 
0969303989 

11:01, 

15/08/2024 

11:01, 

16/08/2024 

587 
H56.26.43-

240814-0003 

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-240814-

1393) 

LÊ NGỌC NHI 
  

16:38, 

14/08/2024 

17:00, 

15/08/2024 

588 
H56.26.43-

240814-0002 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

NGUYỄN ĐÌNH 

TOÀN 

THÔN KIM SƠN, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0976533104 

14:37, 

14/08/2024 

14:37, 

15/08/2024 

589 
H56.26.43-

240814-0001 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch LÊ VĂN LƯU 

THÔN PHONG LAN, Xã Hoằng Tiến, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0965712705 

11:10, 

14/08/2024 

11:09, 

15/08/2024 

590 
H56.26.43-

240813-0010 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

BÙI THỊ LINH THÔN KIM tÂN 1 0932308223 
15:52, 

13/08/2024 

15:50, 

14/08/2024 

591 
H56.26.43-

240813-0009 

Thủ tục đăng ký khai tử (G22.99.10-

240813-0247) 

TRẦN HỮU 

CĂNG 

Thôn Tiền Thôn, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa  

09:26, 

14/08/2024 

17:00, 

14/08/2024 

592 
H56.26.43-

240813-0008 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

TRẦN VĂN 

CƯỜNG 

THÔN TIỀN THÔN, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0977588497 

09:26, 

14/08/2024 

09:26, 

15/08/2024 

593 
H56.26.43-

240813-0007 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

NGUYỄN VĂN 

TÙNG 
THÔN KIM TÂN 2 0388102856 

15:46, 

13/08/2024 

15:46, 

14/08/2024 



Kết quả giải quyết TTHC từ 12/8 đến 16/8/2024 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ sơ 
Hẹn trả kết 

quả 

594 
H56.26.43-

240813-0006 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

NGUYỄN THỊ 

MINH ÁNH 
THÔN KIM TÂN 2 0334782535 

15:38, 

13/08/2024 

15:37, 

14/08/2024 

595 
H56.26.43-

240813-0005 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ XUÂN THÁI 
THÔN KIM TÂN 1, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0932308222 

15:15, 

13/08/2024 

15:15, 

14/08/2024 

596 
H56.26.43-

240813-0004 

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-240813-

0290) 

LÊ XUÂN BẢO 

LONG   

11:19, 

13/08/2024 

17:00, 

13/08/2024 

597 
H56.26.43-

240813-0003 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch LÊ THỊ ĐÀO 

THÔN TÂY XUÂN VI, Xã Hoằng Thanh, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0974680078 

09:40, 

13/08/2024 

09:39, 

14/08/2024 

598 
H56.26.43-

240813-0002 

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-240813-

0008) 

TRƯƠNG 

PHƯƠNG TUỆ 

CHI 
  

13:56, 

13/08/2024 

17:00, 

13/08/2024 

599 
H56.26.43-

240813-0001 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

LÊ THỊ TUÂN THÔN PHONG LAN, XÃ HOẰNG TIẾN 0385860533 
08:34, 

13/08/2024 

08:31, 

14/08/2024 

600 
H56.26.43-

240812-0004 
Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con 

PHẠM QUỐC 

TRƯỜNG 

THÔN KIM TÂN 1, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0924006668 

07:37, 

13/08/2024 

07:37, 

16/08/2024 

601 
H56.26.43-

240812-0003 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch trương thị yến 

Thôn Tiền Thôn, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0398132136 

16:18, 

12/08/2024 

16:18, 

13/08/2024 

602 
H56.26.43-

240812-0002 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

NGUYỄN VIẾT 

HÓA 

THÔN TIỀN THÔN, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0982266862 

08:52, 

12/08/2024 

08:52, 

13/08/2024 

603 H56.26.43- Đăng ký khai sinh, đăng ký thường BÙI GIA BẢO 
  

08:32, 17:00, 



Kết quả giải quyết TTHC từ 12/8 đến 16/8/2024 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ sơ 
Hẹn trả kết 

quả 

240812-0001 trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-240812-

0177) 

12/08/2024 12/08/2024 

604 
H56.26.44-

240816-0010 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ TRƯƠNG TƯ 
THÔN VĂN PHONG, Xã Hoằng Trường, Huyện 

Hoằng Hóa, 
0974059399 

15:06, 

16/08/2024 

15:05, 

19/08/2024 

605 
H56.26.44-

240816-0009 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 

TRƯƠNG THỊ 

THANH 

Thôn Thành Xuân, Xã Hoằng Trường, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0352704983 

14:22, 

16/08/2024 

14:22, 

21/08/2024 

606 
H56.26.44-

240816-0008 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

TRƯƠNG THỊ 

THANH 

THÔN 1, Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 
0976829632 

11:20, 

16/08/2024 

11:20, 

19/08/2024 

607 
H56.26.44-

240816-0007 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

TRƯƠNG THỊ 

THANH 

THÔN 1, Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 
0976829632 

11:19, 

16/08/2024 

11:18, 

19/08/2024 

608 
H56.26.44-

240816-0006 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

TRƯƠNG THỊ 

THANH 

THÔN 1, Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 
0976829632 

11:19, 

16/08/2024 

11:18, 

19/08/2024 

609 
H56.26.44-

240816-0005 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ NGỌC 
Thôn Liên Minh, Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0965367841 

10:21, 

16/08/2024 

10:20, 

19/08/2024 

610 
H56.26.44-

240816-0004 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch LÊ THỊ THÚY 

THÔN LINH TRƯỜNG, Xã Hoằng Trường, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0335818456 

11:18, 

16/08/2024 

11:18, 

19/08/2024 

611 
H56.26.44-

240816-0003 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch LÊ THỊ HẰNG 

Thôn hải Sơn, Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0333498526 

11:18, 

16/08/2024 

11:18, 

19/08/2024 

612 
H56.26.44-

240816-0002 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN THỊ 

YÊN 

Thôn Văn Phong, Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0961450592 

08:46, 

16/08/2024 

08:46, 

19/08/2024 

613 
H56.26.44-

240815-0003 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

TRƯƠNG THỊ 

PHƯƠNG 

THÔN LIÊN MINH, Xã Hoằng Trường, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0371490236 

10:11, 

15/08/2024 

10:11, 

16/08/2024 

614 H56.26.44- Cấp bản sao Trích lục hộ tịch LÊ THỊ THANH THÔN 1, Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hóa, 0337482434 10:22, 10:22, 



Kết quả giải quyết TTHC từ 12/8 đến 16/8/2024 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ sơ 
Hẹn trả kết 

quả 

240815-0002 Tỉnh Thanh Hóa 15/08/2024 16/08/2024 

615 
H56.26.44-

240815-0001 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

NGUYỄN THỊ 

LOAN 

THÔN LINH TRƯỜNG, Xã Hoằng Trường, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0376915623 

10:23, 

15/08/2024 

10:22, 

16/08/2024 

616 
H56.26.44-

240814-0005 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN THỊ 

HOA 

THÔN HẢI SƠN, Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0398328180 

07:27, 

15/08/2024 

07:27, 

16/08/2024 

617 
H56.26.44-

240814-0004 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

PHẠM VĂN 

CHUNG 

THÔN LIÊN MINH, Xã Hoằng Trường, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0339482686 

10:04, 

14/08/2024 

10:03, 

15/08/2024 

618 
H56.26.44-

240814-0003 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

NGUYỄN PHÚ 

DUỆ 

THÔN GIANG SƠN, Xã Hoằng Trường, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0862356715 

10:03, 

14/08/2024 

10:03, 

15/08/2024 

619 
H56.26.44-

240814-0002 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ HẰNG 
THÔN THÀNH XUÂN, Xã Hoằng Trường, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0987635084 

08:50, 

14/08/2024 

08:50, 

15/08/2024 

620 
H56.26.44-

240814-0001 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch LÊ XUÂN HẢI 

THÔN ĐẠI TRƯỜNG, Xã Hoằng Trường, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0327457605 

10:03, 

14/08/2024 

10:03, 

15/08/2024 

621 
H56.26.44-

240813-0007 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ QUỲNH 
THÔN LIÊN MINH, Xã Hoằng Trường, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0961236715 

15:43, 

13/08/2024 

15:43, 

14/08/2024 

622 
H56.26.44-

240813-0006 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

TRẦN THỊ NĂM 
THÔN ĐÔNG THÀNH, Xã Hoằng Tiến, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0385662954 

14:16, 

13/08/2024 

14:16, 

14/08/2024 

623 
H56.26.44-

240813-0005 
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 

NGUYỄN PHÚ 

DUỆ 

THÔN GIANG SƠN, Xã Hoằng Trường, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0862356715 

10:03, 

14/08/2024 

10:03, 

21/08/2024 

624 
H56.26.44-

240813-0004 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

NGUYỄN PHÚ 

DUỆ 

THÔN GIANG SƠN, Xã Hoằng Trường, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0862356715 

14:22, 

13/08/2024 

14:22, 

14/08/2024 

625 
H56.26.44-

240813-0003 
Thủ tục đăng ký kết hôn 

NGUYỄN PHÚ 

DUỆ 

THÔN GIANG SƠN, Xã Hoằng Trường, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0862356715 

14:22, 

13/08/2024 

14:22, 

14/08/2024 



Kết quả giải quyết TTHC từ 12/8 đến 16/8/2024 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ sơ 
Hẹn trả kết 

quả 

626 
H56.26.44-

240813-0002 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 
LÊ THỊ LIÊN 

THÔN THÀNH XUÂN, Xã Hoằng Trường, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0976780327 

14:21, 

13/08/2024 

14:20, 

16/08/2024 

627 
H56.26.44-

240813-0001 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

TRƯƠNG THỊ 

PHƯƠNG 

THÔN LIÊN MINH, Xã Hoằng Trường, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0371490236 

08:52, 

13/08/2024 

08:52, 

14/08/2024 

628 
H56.26.44-

240812-0003 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 
LÊ VĂN THUẬN 

THÔN LIÊN MINH, Xã Hoằng Trường, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0376684332 

10:44, 

12/08/2024 

10:43, 

15/08/2024 

629 
H56.26.44-

240812-0002 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 

VŨ THỊ 

PHƯỢNG 

THÔN LIÊN MINH, Xã Hoằng Trường, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0375073447 

10:43, 

12/08/2024 

10:43, 

15/08/2024 

630 
H56.26.44-

240812-0001 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ TRƯƠNG HẢI 
Thôn Giang Sơn, Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0968824385 

08:00, 

12/08/2024 

08:00, 

13/08/2024 

631 
H56.26.44-

240809-0005 

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-240809-

0649) 

LÊ ĐAN THƯ 
  

10:41, 

12/08/2024 

17:00, 

12/08/2024 

632 
H56.26.44-

240809-0004 

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-240809-

0602) 

LÊ ĐAN THY 
  

10:41, 

12/08/2024 

17:00, 

12/08/2024 

633 
H56.26.44-

240809-0003 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch LÊ VĂN THANH 

THÔN LIÊN MINH, Xã Hoằng Trường, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
0989383163 

11:22, 

12/08/2024 

11:22, 

13/08/2024 

634 
H56.26.44-

240809-0002 

Thủ tục đăng ký khai tử (G22.99.10-

240809-0071) 
LÊ XUÂN TỢ 

Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa  

10:40, 

12/08/2024 

17:00, 

12/08/2024 

 Cán bộ báo cáo 

 

                                                                                                                                                                                                   Phạm Thị Thúy  


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-18T09:35:33+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
	Phạm Thị Thúy<thuypt.hoanghoa@thanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




